
STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Nguyễn Tường An HS.04600.03108 NsStKHYl 04/12/2007 6/1

2 Nguyễn Hoàng Anh HS.04600.03109 DyACnROW x 27/01/2008 6/1

3 Châu Kim Anh HS.04600.03110 fjU0RWCM x 09/01/2008 6/1

4 Nguyễn Thành Danh HS.04600.03111 5NyhDMxK 19/10/2008 6/1

5 Nguyễn Mỹ Dung HS.04600.03112 xMTl0CqI x 25/10/2008 6/1

6 Vũ Châu Minh Duy HS.04600.03113 L3Ud0J1X 26/06/2008 6/1

7 Lý Anh Đức HS.04600.03114 hnw1qTMR 07/06/2008 6/1

8 Lê Thanh Hải HS.04600.03115 WOAy7zH0 26/08/2008 6/1

9 Huỳnh Ngọc Gia Hân HS.04600.03116 YRwsKy14 x 05/12/2008 6/1

10 Nguyễn Tuấn Huy HS.04600.03117 XHULBqi9 26/08/2008 6/1

11 Đỗ An Khang HS.04600.03118 IrU1DKJR 16/09/2008 6/1

12 Lê Trần Bảo Khang HS.04600.03119 cF5rGo6g 24/04/2008 6/1

13 Nguyễn Nhật Khang HS.04600.03120 IB8QxlW0 27/06/2008 6/1

14 Vũ Anh Khoa HS.04600.03121 P26UlQ5k 04/08/2008 6/1

15 Nguyễn Lê Đăng Khoa HS.04600.03122 vgT8KbLx 02/11/2008 6/1

16 Lê Văn Anh Khôi HS.04600.03123 7nrm8klz 12/07/2008 6/1

17 Đinh Mẫn Kỳ HS.04600.03124 NtpMnzWf x 08/08/2008 6/1

18 Trần Khánh Linh HS.04600.03125 mqNU4PCL x 08/05/2008 6/1

19 Phạm Trần Quang Minh HS.04600.03126 GIFiUBSs 16/1/2008 6/1

20 Lê Nguyễn Thiên Minh HS.04600.03127 xSqYRWC2 24/11/2008 6/1

21 Đặng Võ Hoàng Nam HS.04600.03128 pdZn40gE 17/07/2008 6/1

22 Trần Hồng Ngân HS.04600.03129 7sxQYJlB x 30/04/2008 6/1

23 Nguyễn Trần Bảo Ngọc HS.04600.03130 KFBpwaO3 x 27/02/2008 6/1

24 Nguyễn Hoàng Nhân HS.04600.03131 nmIo29UB 07/10/2008 6/1

25 Vũ Quỳnh Yến Nhi HS.04600.03132 jY1iMDXu x 01/07/2008 6/1

26 Trịnh Hoàng Tuyết Nhung HS.04600.03133 UOvr0k1F x 04/12/2008 6/1

27 Nguyễn Thanh Như HS.04600.03134 8eL0Xkm4 27/12/2008 6/1

28 Nguyễn Hoàng Phúc HS.04600.03135 f21hVRsz 29/08/2008 6/1

29 Vũ Thị Bảo Quyên HS.04600.03136 ZMRHKutl x 05/11/2008 6/1

30 Nguyễn Bùi Kim Thanh HS.04600.03137 PL6i42wJ x 13/03/2008 6/1

31 Trần Thanh Thảo HS.04600.03138 Em9DjVNd x 06/12/2008 6/1

32 Lê Y Thiên HS.04600.03139 Ggq3eVv6 x 09/06/2008 6/1

33 Trần Quỳnh Thoa HS.04600.03140 fJSeCvlz x 02/09/2008 6/1

34 Nguyễn Hoàng Thông HS.04600.03141 DTB6XICs 08/08/2008 6/1

35 Trần Bảo Minh Thư HS.04600.03142 PejMyZSx x 13/12/2008 6/1

36 Trần Thành Tín HS.04600.03143 A9oVhJWx 23/06/2008 6/1

37 Nguyễn Việt Phương Vi HS.04600.03144 MwHVz2Fc x 13/10/2008 6/1

38 Nguyễn Phương Vy HS.04600.03145 fMxdE5Tz x 25/03/2008 6/1

39 Trương Cát Tường Vy HS.04600.03146 Oz4BaCxt x 24/03/2008 6/1

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/1, GVCN: ĐẶNG THỊ THANH THỦY



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Ngọc Hoài An HS.04600.03147 BZHcSKwC x 17/06/2008 6/2

2 Nguyễn Hải Linh An HS.04600.03148 cECQMTBi x 21/07/2008 6/2

3 Nguyễn Anh HS.04600.03149 6g4NOwmi 28/03/2008 6/2

4 Cao Hoàng Xuân Bách HS.04600.03150 nsXQSNpw 09/02/2008 6/2

5 Trần Thị Hồng Đào HS.04600.03151 TbqPaljL x 29/01/2008 6/2

6 Đồng Võ Phát Đạt HS.04600.03152 OkEIiTnx 28/08/2008 6/2

7 Trương Quảng Đồng HS.04600.03153 oAVh8OMt 19/10/2008 6/2

8 Võ Văn Đức HS.04600.03154 PWKeQcxJ 20/11/2008 6/2

9 Phạm Ngọc Hải HS.04600.03155 2GntTXvA 06/08/2008 6/2

10 Ngô Gia Hân HS.04600.03156 Sq0H2ryD x 14/07/2008 6/2

11 Phạm Minh Hiếu HS.04600.03157 pJDxqfKG 28/03/2008 6/2

12 Vũ Minh Hiếu HS.04600.03158 NHr2ykFM 06/03/2008 6/2

13 Phan Thị Quỳnh Hoa HS.04600.03159 HKR9J50i x 08/09/2008 6/2

14 Phạm Quốc Hùng HS.04600.03160 h0E8dfDz 25/04/2008 6/2

15 Nguyễn Nhật Quang Huy HS.04600.03161 XD5gYqP9 26/02/2008 6/2

16 Nguyễn Lê Minh Khang HS.04600.03162 wczXBPiQ 25/02/2008 6/2

17 Phạm Duy Khánh HS.04600.03163 G0WmitJA 24/11/2008 6/2

18 Đỗ Lê Nhật Khánh HS.04600.03164 y3nZ1vUV 12/11/2008 6/2

19 Cao Trịnh Hoàng Minh HS.04600.03165 onIhtMDP 08/11/2008 6/2

20 Lê Hoàng Nam HS.04600.03166 xho8GaBu 21/10/2008 6/2

21 Nguyễn Ngọc Gia Nghi HS.04600.03167 SETysQXl x 08/4/2008 6/2

22 Lê Thị Yến Ngọc HS.04600.03168 puX3N0dy x 16/04/2008 6/2

23 Đinh Trần Thảo Nguyên HS.04600.03169 yZF7vf35 x 23/10/2008 6/2

24 Ngô Nhã Nhi HS.04600.03170 X1UhJVq6 x 08/12/2008 6/2

25 Hồ Huỳnh Vân Nhi HS.04600.03171 O5q9Z3d4 x 29/09/2008 6/2

26 Nguyễn Yến Nhi HS.04600.03172 jqCPiNDV x 22/10/2008 6/2

27 Huỳnh Vũ Khang Phúc HS.04600.03173 bZ5jeJpB 06/03/2008 6/2

28 Phạm Nguyễn Thành Tài HS.04600.03174 0K6GqSh1 14/01/2008 6/2

29 Nguyễn Lê Anh Thái HS.04600.03175 4VJCGXBg 11/02/2008 6/2

30 Võ Nam Thiện HS.04600.03176 XbReMH70 30/11/2008 6/2

31 Lê Ngọc Minh Thư HS.04600.03177 IlzqbLXQ x 25/02/2008 6/2

32 Hồ Tú Minh Thư HS.04600.03178 lAc2gDxj x 11/01/2008 6/2

33 Đinh Phương Thư HS.04600.03179 4soiHM3I x 01/12/2008 6/2

34 Trần Quang Toàn HS.04600.03180 yw0u4aKq 11/01/2008 6/2

35 Vũ Đình Thảo Trang HS.04600.03181 wsXbFf5y x 07/03/2008 6/2

36 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc HS.04600.03182 mxldJSX5 x 23/03/2008 6/2

37 Đặng Đình Trung Vinh HS.04600.03183 ea5A8wbD 12/12/2008 6/2

38 Sơn Lê Kiều Vy HS.04600.03184 v7iEPFJk x 01/02/2008 6/2

39 Võ Lê Vy HS.04600.03185 wXGaqKNP x 04/10/2008 6/2

40 Hoàng Minh Vy HS.04600.03186 XBeAhdfi x 08/06/2008 6/2

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/2, GVCN: LÊ THỊ HẢI YẾN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Phạm Mỹ An HS.04600.03187 weW2NBHT x 26/07/2008 6/3

2 Bùi Quốc An HS.04600.03188 B3pDWlP8 23/11/2008 6/3

3 Nguyễn Đỗ Lan Anh HS.04600.03189 1UiId3Ra x 09/12/2008 6/3

4 La Nhật Minh Anh HS.04600.03190 AKiCQceP x 19/08/2003 6/3

5 Vương Quốc Anh HS.04600.03191 6ErXvUeL 15/06/2008 6/3

6 Phạm Thiên Ân HS.04600.03192 gsXfcbDN 26/06/2007 6/3

7 Huỳnh Nguyễn Bảo Châu HS.04600.03193 IZVWLtHp x 22/04/2008 6/3

8 Hàn Bích Châu HS.04600.03194 EpNbgnLt x 20/01/2008 6/3

9 Đỗ Công Chính HS.04600.03195 BOEpT1Lj 11/06/2008 6/3

10 Nguyễn Quốc Duy HS.04600.03196 6D7RGywa 08/07/2008 6/3

11 Trần Hải Đăng HS.04600.03197 Z9UCje5A 1/11/2008 6/3

12 Bùi Minh Đức HS.04600.03198 z8w594jU 17/01/2008 6/3

13 Nguyễn Ngọc Hân HS.04600.03199 oMc6muKA x 31/01/2008 6/3

14 Hoàng Hữu Hiền HS.04600.03200 NvfxEw7t 01/08/2008 6/3

15 Hoàng Minh Gia Huân HS.04600.03201 uMlBYbjo 01/09/2008 6/3

16 Nguyễn Đức Huy HS.04600.03202 zVdnkeX5 27/04/2008 6/3

17 Hồ Minh Huy HS.04600.03203 TprRS8D0 13/09/2008 6/3

18 Nguyễn Ngọc Khải HS.04600.03204 dMIRET4x 02/04/2008 6/3

19 Quách Vĩnh Khang HS.04600.03205 QO4bvNAg 12/03/2008 6/3

20 Đặng Đình Minh Khoa HS.04600.03206 wxMO5umE 13/09/2008 6/3

21 Tô Hoàng Kim HS.04600.03207 Y2Kr3Wyv x 19/08/2008 6/3

22 Nguyễn Vũ Hoàng Lân HS.04600.03208 1lNinBda 16/06/2008 6/3

23 Nguyễn Vũ Hoàng Long HS.04600.03209 6JzbdgQN 16/06/2008 6/3

24 Đoàn Danh Thế Luân HS.04600.03210 fYt4aFOA 23/09/2008 6/3

25 Phan Thanh Ngân HS.04600.03211 7wWPiFMt x 02/12/2008 6/3

26 Nguyễn Ngọc Thiên Ngân HS.04600.03212 slSbRpVD x 01/05/2008 6/3

27 Cao Phương Nhi HS.04600.03213 ig8MN6BG x 11/03/2008 6/3

28 Lê Thảo Nhi HS.04600.03214 vZ4HwrUp x 19/01/2008 6/3

29 Nguyễn Hồ Linh Như HS.04600.03215 pah2zrtU x 31/08/2008 6/3

30 Bùi Tuấn Phúc HS.04600.03216 gNUrHh6G 25/06/2008 6/3

31 Trần Nhật Thiên HS.04600.03217 DxoGcjvZ 05/03/2008 6/3

32 Nguyễn Trần Anh Thư HS.04600.03218 nqWdxQa5 x 28/08/2008 6/3

33 Nguyễn Xuân Toàn HS.04600.03219 NK3754OZ 20/08/2008 6/3

34 Trần Phước Tới HS.04600.03220 TqZ8mtRW 17/09/2008 6/3

35 Nguyễn Hữu Ngọc Trân HS.04600.03221 8TPMoOQC x 20/5/2008 6/3

36 Nguyễn Xuân Tùng HS.04600.03222 HwieTRlC 15/3/2008 6/3

37 Phạm Hồng Vân HS.04600.03223 9qabR1eO x 28/11/2008 6/3

38 Nguyễn Lưu Anh Vũ HS.04600.03224 hA3ekz45 24/11/2008 6/3

39 Trần Nguyễn Khánh Vy HS.04600.03225 D6VXki5x x 09/05/2008 6/3

40 Nguyễn Đoàn Phương Vy HS.04600.03226 g9GarlED x 29/02/2008 6/3

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/3, GVCN: PHAN NGUYỄN NGỌC TOÀN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Lê Quỳnh Anh HS.04600.03227 3uEvSR1p x 25/05/2008 6/4

2 Trần Nguyễn Vân Anh HS.04600.03228 3Vij6ByY x 20/01/2008 6/4

3 Đinh Ngọc Minh Châu HS.04600.03229 dDEBAKh2 x 26/11/2008 6/4

4 Trần Quốc Cường HS.04600.03230 XNtH0JRA 21/07/2007 6/4

5 Lê Hoàng Duy HS.04600.03231 yNMGRbQ8 14/05/2008 6/4

6 Trần Đại Hải HS.04600.03232 MKnDlFW8 10/04/2008 6/4

7 Huỳnh Thị Minh Hạnh HS.04600.03233 I6oZXKFQ x 17/07/2008 6/4

8 Nguyễn Đức Huy HS.04600.03234 UiqNW5y1 26/08/2008 6/4

9 Tạ Quốc Huy HS.04600.03235 MipgZm2y 23/6/2008 6/4

10 Vũ Kiến Hưng HS.04600.03236 0Ic26VzG 04/08/2008 6/4

11 Võ Ngọc Đan Khanh HS.04600.03237 3FkwIR0p x 08/01/2008 6/4

12 Trần Ngọc Khánh HS.04600.03238 IdVR4GpD x 19/05/2008 6/4

13 Trần Đăng Khoa HS.04600.03239 AvZWhTrR 15/10/2008 6/4

14 Phạm Minh Khôi HS.04600.03240 lXUpAaqs 10/04/2008 6/4

15 Phạm Đức Thiên Khôi HS.04600.03241 WFijO6S5 04/09/2008 6/4

16 Huỳnh Gia Linh HS.04600.03242 8h6vRrkp x 23/08/2008 6/4

17 Huỳnh Khánh Linh HS.04600.03243 Y4Dvi06U x 23/08/2008 6/4

18 Đỗ Hoàng Nhật Linh HS.04600.03244 AReVmgQB x 06/04/2008 6/4

19 Lục Bùi Phương Linh HS.04600.03245 ORApTkr4 x 13/08/2008 6/4

20 Nguyễn Đức Minh HS.04600.03246 CTnW1RP3 19/06/2008 6/4

21 Đặng Ngọc My HS.04600.03247 fbDJN0H9 x 12/02/2008 6/4

22 Võ Đặng Như Ngọc HS.04600.03248 qQFNwZvt x 04/11/2008 6/4

23 Phạm Yến Ngọc HS.04600.03249 k6aT8yU3 x 20/10/2008 6/4

24 Nguyễn Minh Ngọc Nhi HS.04600.03250 wmo8vy30 x 13/08/2008 6/4

25 Trần Đỗ Yến Nhi HS.04600.03251 vIZKwlbU x 08/08/2008 6/4

26 Phạm Quỳnh Như HS.04600.03252 JtCBUeAN x 31/07/2008 6/4

27 Nguyễn Hoàng Yến Như HS.04600.03253 Qo13iXet x 20/06/2008 6/4

28 Vũ Cường Phát HS.04600.03254 feQBmqoS 04/08/2008 6/4

29 Huỳnh Hà Phong HS.04600.03255 MRA0q1OC 20/10/2008 6/4

30 Nguyễn Ngọc Phúc HS.04600.03256 cPTekqzx 14/08/2008 6/4

31 Mai Như Phúc HS.04600.03257 qcsGS7ox x 06/03/2008 6/4

32 Vũ Thị Kim Phụng HS.04600.03258 tJyQsCSA x 13/08/2008 6/4

33 Vũ Thị Kim Phượng HS.04600.03259 DlvipOry x 13/08/2008 6/4

34 Nguyễn Thị Như Quỳnh HS.04600.03260 y58z0L7D x 08/10/2008 6/4

35 Nguyễn Minh Thành HS.04600.03261 IeUrGswP 17/10/2008 6/4

36 Nguyễn Phú Thuận HS.04600.03262 Xf4kW9Uq 01/06/2008 6/4

37 Trần Huỳnh Ngọc Trâm HS.04600.03263 wY17g69k x 11/04/2008 6/4

38 Ngô Thái Tuấn HS.04600.03264 91ZIrx8s 16/02/2008 6/4

39 Phan Nguyễn Như Ý HS.04600.03265 dBzDeSwZ x 27/12/2008 6/4

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/4, GVCN: CẤN ĐỖ TÚ ANH



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Anh Cường HS.04600.03266 kSYx0VBR 13/03/2008 6/5

2 Nguyễn Duy Đạt HS.04600.03267 FJt7qHux 10/01/2008 6/5

3 Nguyễn Minh Đức HS.04600.03268 MjEiBxdF 03/04/2008 6/5

4 Phan Tuấn Hải HS.04600.03269 LOeBCQKT 29/11/2008 6/5

5 Nguyễn Thị Kim Hằng HS.04600.03270 hnoqZ60O x 19/03/2008 6/5

6 Nguyễn Văn Huy Hoàng HS.04600.03271 SR7XF9aB 25/07/2008 6/5

7 Vũ Đức Bảo Huy HS.04600.03272 QmUCanqg 25/12/2008 6/5

8 Nguyễn Hồng Khánh HS.04600.03273 pntYKHMe x 10/07/2008 6/5

9 Hoàng Lê Minh Khoa HS.04600.03274 oR5dCQ0I 27/05/2008 6/5

10 Trương Hoàng Đăng Khôi HS.04600.03275 XIQTOygw 29/04/2008 6/5

11 Nguyễn Hữu Đăng Khôi HS.04600.03276 GLeyrAQB 30/5/2008 6/5

12 Đinh Lê Quang Minh HS.04600.03277 7BAgVFbU 04/5/2008 6/5

13 Trần Tiến Minh HS.04600.03278 gLmsNWFG 13/06/2008 6/5

14 Nguyễn Hồng Hải My HS.04600.03279 DvEOrWi9 x 27/4/2008 6/5

15 Diệp Thảo My HS.04600.03280 NT4Ld9SU x 06/12/2008 6/5

16 Nguyễn Thanh Ngân HS.04600.03281 eJwz1rtG x 10/03/2008 6/5

17 Trần Hoàng Bảo Ngọc HS.04600.03282 srohB2Fq x 19/4/2008 6/5

18 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi HS.04600.03283 wm7Hy052 x 28/01/2008 6/5

19 Nguyễn Huỳnh Gia Phát HS.04600.03284 B68MSrco 09/05/2008 6/5

20 Huỳnh Lê Thanh Phúc HS.04600.03285 hPCjdgLm 25/08/2008 6/5

21 Đặng Nguyễn Lan Phương HS.04600.03286 eHuNZxB8 x 27/05/2008 6/5

22 Huỳnh Thị Ngọc Phượng HS.04600.03287 hDcjt5Uy x 06/12/2008 6/5

23 Thái Bảo Quyên HS.04600.03288 20tC1ywM x 23/02/2008 6/5

24 Bùi Lê Như Quỳnh HS.04600.03289 hZ2WqKVx x 26/11/2008 6/5

25 Nguyễn Chí Tâm HS.04600.03290 N7SaHFJZ 02/10/2008 6/5

26 Nguyễn Huỳnh Minh Tâm HS.04600.03291 5PyQi4wb 31/01/2008 6/5

27 Nguyễn Thành Thái HS.04600.03292 uvOh2acD 28/01/2008 6/5

28 Trần Nhựt Thành HS.04600.03293 4hE09ezY 15/12/2008 6/5

29 Diệp Phước Thành HS.04600.03294 pdn45svf 25/01/2008 6/5

30 Trần Hoàng Anh Thư HS.04600.03295 AxINuhE5 x 10/06/2008 6/5

31 Lê Anh Thư HS.04600.03296 pYi8mZfw x 08/08/2008 6/5

32 Nguyễn Phan Đức Trí HS.04600.03297 WxwsmZyM 10/09/2008 6/5

33 Vũ Đức Trí HS.04600.03298 rHoYA6EP 08/09/2008 6/5

34 Nguyễn Đức Trung HS.04600.03299 p5UsijhH 26/6/2008 6/5

35 Nguyễn Lê Anh Tuấn HS.04600.03300 ndmk25HI 20/05/2008 6/5

36 Đặng Xuân Tùng HS.04600.03301 Gy8xpmfa 29/01/2008 6/5

37 Lợi Minh Tuyết HS.04600.03302 NiKfOGpH x 22/06/2008 6/5

38 Bùi Ngô Ngọc Tường Vy HS.04600.03303 vcyVmA5Y x 20/03/2008 6/5

39 Nguyễn Như Ý HS.04600.03304 GEzb3q9W x 03/02/2008 6/5

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/5, GVCN: NGUYỄN TRUNG HIỀN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Phan Thị Alen HS.04600.03305 w3G1fJET x 07/08/2008 6/6

2 Lưu Ngọc Quỳnh Anh HS.04600.03306 suK45GLP x 01/08/2008 6/6

3 Lê Ngọc Trâm Anh HS.04600.03307 soSnFZgR x 09/02/2008 6/6

4 Nguyễn Thị Bích Châu HS.04600.03308 F0aekX6T x 22/02/2008 6/6

5 Võ Quỳnh Chi HS.04600.03309 aHjEiDxy x 28/7/2008 6/6

6 Lương Vĩnh Đức HS.04600.03310 3xvoPQkU 07/01/2008 6/6

7 Mạc Gia Hân HS.04600.03311 YQZr5ikV x 08/08/2008 6/6

8 Trần Nhã Hân HS.04600.03312 gk6S1W3s x 17/10/2008 6/6

9 Trương Hoàng Minh Huy HS.04600.03313 mOzKLX8o 04/07/2008 6/6

10 Dương Quỳnh Hương HS.04600.03314 lSEX0qKP x 01/07/2008 6/6

11 Võ Duy Khang HS.04600.03315 yMalcBxP 07/02/2008 6/6

12 Nguyễn Khang HS.04600.03316 q4RFgafe 10/08/2008 6/6

13 Nguyễn Hoàng Phi Khanh HS.04600.03317 fRilTDUo x 24/11/2008 6/6

14 Lê Phúc Đăng Khôi HS.04600.03318 f82Xbwz9 25/10/2007 6/6

15 Nguyễn Vũ Đăng Khôi HS.04600.03319 6D3oqN8A 05/05/2008 6/6

16 Phạm Võ Hoàng Kim HS.04600.03320 iRZod3Qn x 05/04/2008 6/6

17 Đỗ Tuấn Linh HS.04600.03321 Y7hmpkiH 11/11/2008 6/6

18 Nguyễn Phụng Hoàng Mai HS.04600.03322 7hkeYJUH x 04/01/2008 6/6

19 Bùi Thiên Ngân HS.04600.03323 rNbdBRjn x 06/09/2008 6/6

20 Nguyễn Huỳnh Thanh Nghĩa HS.04600.03324 A9VgYirU 12/08/2008 6/6

21 Nguyễn Lê Anh Nhi HS.04600.03325 ZDxsej9S x 30/03/2008 6/6

22 Mai Phương Nhi HS.04600.03326 fqwb7euP x 06/02/2008 6/6

23 Nguyễn Ngọc Yến Nhi HS.04600.03327 xPq9mQdo x 28/04/2008 6/6

24 Nguyễn Gia Phú HS.04600.03328 LjZlNqJb 16/4/2008 6/6

25 Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên HS.04600.03329 F8l1wPbV x 26/05/2008 6/6

26 Lương Hữu Tài HS.04600.03330 zrFmA83B 07/4/2008 6/6

27 Nguyễn Hoàng Thành HS.04600.03331 6mIoQJH8 03/08/2008 6/6

28 Nguyễn Vũ Như Thảo HS.04600.03332 1OyhPnKe x 18/07/2008 6/6

29 Trương Thị Thanh Thảo HS.04600.03333 84ftVPhz x 15/12/2008 6/6

30 Trần Hoàn Mỹ Thiện HS.04600.03334 HGgrkfoK x 24/09/2008 6/6

31 Lê Nguyễn Ngọc Thiện HS.04600.03335 hiFCpT4I 04/12/2008 6/6

32 Nguyễn Hà Thy HS.04600.03336 VDcJCstv x 27/02/2008 6/6

33 Trần Lê Phương Thy HS.04600.03337 Kn4tQZel x 17/12/2008 6/6

34 Đặng Quốc Tiến HS.04600.03338 xpRvYw1X 14/10/2008 6/6

35 Võ Thiện Tín HS.04600.03339 kZaFGmqX 16/04/2008 6/6

36 Nguyễn Lê Ngọc Trân HS.04600.03340 6D8JEynA x 21/11/2008 6/6

37 Đặng Trí Trung HS.04600.03341 sC5EcQoO 17/09/2008 6/6

38 Trần Lâm Vy HS.04600.03342 mbC5we7I x 03/03/2006 6/6

39 Văn Ngọc Cát Tường Vy HS.04600.03343 OsL2l0wo x 07/09/2008 6/6

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/6, GVCN: LÊ VIẾT MỘNG THỦY



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Võ Trương Duy Anh HS.04600.03385 6A9ZlRxk 26/01/2008 6/7

2 Nguyễn Vũ Hoàng Anh HS.04600.03386 V4BqnfpE 30/05/2008 6/7

3 Nguyễn Ngọc Minh Anh HS.04600.03387 zhtcG4A0 x 29/09/2008 6/7

4 Hồ Phúc Phương Anh HS.04600.03388 dMBeIoXq x 23/02/2008 6/7

5 Nguyễn Phúc Bảo HS.04600.03389 70GgZlqd 22/10/2008 6/7

6 Nguyễn Hoài Bão HS.04600.03390 CbvSXFlL 21/03/2008 6/7

7 Nguyễn Linh Chi HS.04600.03391 w8rkP94t x 25/01/2008 6/7

8 Đặng Quỳnh Chi HS.04600.03392 2ZJRNTpC x 13/09/2008 6/7

9 Nguyễn Trí Đạt HS.04600.03393 2Q0I6G4i 13/04/2008 6/7

10 Nguyễn Minh Điền HS.04600.03394 YxfKz09I 01/04/2008 6/7

11 Hồ Bảo Hân HS.04600.03395 Kh5ajE9R x 13/10/2008 6/7

12 Đỗ Phúc Đức Hoàng HS.04600.03396 nUTegFJu 26/02/2008 6/7

13 Phan Huy Khánh HS.04600.03397 frl7zsqj 4/11/2008 6/7

14 Nguyễn Đăng Khoa HS.04600.03398 E0Go5qJc 30/05/2008 6/7

15 Đỗ Công Đăng Khôi HS.04600.03399 Awr50UQh 03/04/2008 6/7

16 Nguyễn Tùng Lâm HS.04600.03400 T4D7cRtA 01/10/2008 6/7

17 Nguyễn Hữu Lộc HS.04600.03401 4qL30BJS 27/03/2008 6/7

18 Phan Hoàng Mi HS.04600.03402 Ooc2MjrJ x 14/11/2008 6/7

19 Ngô Kim Ngân HS.04600.03403 nEbLshJ0 x 19/07/2008 6/7

20 Nguyễn Mai Ngân HS.04600.03404 wuvTFOhM x 02/03/2008 6/7

21 Thân Thị Bích Ngọc HS.04600.03405 U4pcTn0w x 11/01/2008 6/7

22 Võ Thị Kim Ngọc HS.04600.03406 IJDGZ4xd x 05/01/2008 6/7

23 Ngô Hoàng Nhật HS.04600.03407 d2HA6ewN 14/08/2008 6/7

24 Huỳnh Lê Tấn Phát HS.04600.03408 gM2oO50C 25/12/2007 6/7

25 Đặng Hoàng Trọng Phúc HS.04600.03409 LhzDWCpe 22/10/2008 6/7

26 Trần Thiện Hồng Phượng HS.04600.03410 Pq2pnL1Y x 13/04/2008 6/7

27 Lê Nguyễn Phương Quyên HS.04600.03411 wP3YU6oy x 30/08/2008 6/7

28 Nguyễn Trịnh Minh Thái HS.04600.03412 Tyjt1nN0 27/02/2008 6/7

29 Phạm Quốc Thành HS.04600.03413 uK4atphF 19/03/2008 6/7

30 Nguyễn Xuân Thành HS.04600.03414 Fw0cRODe 03/8/2008 6/7

31 Nguyễn Quốc Thịnh HS.04600.03415 ckswBZyE 07/07/2008 6/7

32 Vũ Ngọc Anh Thư HS.04600.03416 eK17rtJu x 31/08/2008 6/7

33 Phan Anh Thư HS.04600.03417 uqXoWwi3 x 02/12/2008 6/7

34 Trần Thị Ngọc Trâm HS.04600.03418 RXxom902 x 12/06/2008 6/7

35 Lê Quách Bảo Trân HS.04600.03419 970fOFWz x 04/01/2008 6/7

36 Vũ Thanh Trúc HS.04600.03420 s4MV3a1A x 09/06/2008 6/7

37 Phan Mạnh Tuấn HS.04600.03421 emfqvKRP 17/02/2008 6/7

38 Tôn Uyển Ngữ Uyên HS.04600.03422 G8ISb5ad x 27/11/2008 6/7

39 Hồ Ngọc Phương Uyên HS.04600.03423 QerKAxw1 x 25/10/2008 6/7

40 Nguyễn Huỳnh Ánh Vy HS.04600.03424 avAnWckQ x 27/11/2008 6/7

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/7, GVCN: NGUYỄN THỊ THANH HÒA



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Khánh An HS.04600.03425 6fpEkjcG x 16/03/2008 6/8

2 Vũ Bùi Thiên An HS.04600.03426 4dv2Dhg5 x 30/12/2008 6/8

3 Võ Hiền Anh HS.04600.03427 3FgVAkON x 27/10/2008 6/8

4 Phan Vũ Nhật Anh HS.04600.03428 lWQZ9yrC x 30/03/2008 6/8

5 Thái Lâm Trâm Anh HS.04600.03429 UehjN1ms x 23/11/2008 6/8

6 Trần Hà Gia Bảo HS.04600.03430 JyH2LKln 01/01/2008 6/8

7 Nguyễn Gia Bảo HS.04600.03431 zoX2kfUJ 21/07/2008 6/8

8 Trần Võ Gia Bảo HS.04600.03432 19UDnZop 20/09/2008 6/8

9 Hoàng Ngọc Minh Châu HS.04600.03433 Kmc5Nr2p x 31/05/2008 6/8

10 Nguyễn Tấn Dũng HS.04600.03434 8pR6jAdI 18/07/2008 6/8

11 Trần Nguyễn Hoàng Duy HS.04600.03435 Ru4citHP 06/05/2008 6/8

12 Hoàng Trung Hải HS.04600.03436 LNO4QBtd 20/08/2008 6/8

13 Phạm Vũ Duy Khang HS.04600.03437 YcM2Vi9p 13/09/2008 6/8

14 Nguyễn Hoàng Khang HS.04600.03438 RIdDub4Z 10/07/2008 6/8

15 Nguyễn Phú Khang HS.04600.03439 Kd1zfSVv 04/11/2008 6/8

16 Nguyễn Nhật Nguyên Khanh HS.04600.03440 ZC7wzBmk x 29/01/2008 6/8

17 Đặng Tuấn Khôi HS.04600.03441 UNj48GgL 20/11/2008 6/8

18 Dương Thanh Lâm HS.04600.03442 U3kYVhru 30/10/2008 6/8

19 Phan Gia Linh HS.04600.03443 y134YPR9 x 21/07/2008 6/8

20 Cao Mạnh Bảo Long HS.04600.03444 xLF4sA07 27/04/2008 6/8

21 Nguyễn Võ Kinh Luân HS.04600.03445 ABkGHhoC 22/05/2008 6/8

22 Nguyễn Hoàng Trâm Mai HS.04600.03446 AQjeBrwK x 22/10/2008 6/8

23 Nguyễn Kỳ Bảo Minh HS.04600.03447 q4jF8mpX 01/01/2008 6/8

24 Bùi Ngọc Khánh Minh HS.04600.03448 aJCTB2Qs x 13/09/2008 6/8

25 Nguyễn Hữu Phúc Minh HS.04600.03449 BjSA2Zox 19/02/2008 6/8

26 Châu Trà My HS.04600.03450 DXlucFEW x 22/06/2008 6/8

27 Võ Phúc Gia Nghi HS.04600.03451 NwdnRpBZ x 03/01/2008 6/8

28 Nguyễn Trần Thanh Nhã HS.04600.03452 0JDj1Lrg x 06/11/2008 6/8

29 Trương Ý Nhi HS.04600.03453 fE7mQC1y x 06/11/2008 6/8

30 Nguyễn Tâm Như HS.04600.03454 523tufTJ x 26/10/2008 6/8

31 Đặng Nguyên Phúc HS.04600.03455 p4XY3fc6 21/05/2008 6/8

32 Nguyễn Trương Minh Phụng HS.04600.03456 GKe45ltP x 28/06/2008 6/8

33 Huỳnh Hữu Phước HS.04600.03457 OltDiYXk 08/11/2008 6/8

34 Nguyễn Trần Nhã Phương HS.04600.03458 MsXtAIQa x 20/07/2008 6/8

35 Nguyễn Huy Tân HS.04600.03459 Mt1wnK8W 23/02/2008 6/8

36 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc HS.04600.03460 olMbK2xg x 22/10/2008 6/8

37 Trương Anh Vũ HS.04600.03461 8oz5Ha3P 15/04/2008 6/8

38 Trương Trấn Vũ HS.04600.03462 hsXlNeK6 06/01/2008 6/8

39 Nguyễn Lê Tường Vy HS.04600.03463 Ultx7PXT x 29/08/2008 6/8

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/8, GVCN: NGUYỄN THU NGA



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Minh Anh HS.04600.03506 g46ICZd5 x 06/09/2008 6/9

2 Trần Nhật Minh Anh HS.04600.03507 EjAM4nsz x 16/01/2008 6/9

3 Nguyễn Thị Minh Anh HS.04600.03508 rKtla3PT x 06/01/2008 6/9

4 Dương Lê Quốc Bảo HS.04600.03509 fUmqWeKZ 07/02/2008 6/9

5 Phạm Nguyễn Ngọc Diệu HS.04600.03510 c74IhGMv x 10/09/2008 6/9

6 Phạm Trí Dũng HS.04600.03511 F8VbjUL3 16/11/2008 6/9

7 Bùi Nguyễn Minh Đức HS.04600.03512 3CXubQeh 11/07/2008 6/9

8 Trần Bảo Hân HS.04600.03513 EF0ufwCd x 23/11/2008 6/9

9 Nguyễn Xuân Hiển HS.04600.03514 A1Zgazwm 12/01/2008 6/9

10 Vũ Hoàng Hiệp HS.04600.03515 EmuS8y0H 07/10/2008 6/9

11 Dương Khải Huy HS.04600.03516 Xau6kBid 12/11/2008 6/9

12 Nguyễn Trần Thái Khang HS.04600.03517 QhBskm6v 24/02/2008 6/9

13 Lê Nguyễn Bảo Khanh HS.04600.03518 WFeEs2th x 06/09/2008 6/9

14 Đỗ Hoàng Mai Khanh HS.04600.03519 XvzuZ1UL x 01/11/2008 6/9

15 Trần Quỳnh Khanh HS.04600.03520 cl3EFA7h x 07/09/2008 6/9

16 Vũ Huỳnh Vân Khanh HS.04600.03521 TldCDxuo x 05/07/2008 6/9

17 Tô Bửu Khánh HS.04600.03522 Jlkn6oaz 01/10/2008 6/9

18 Phạm Hoàng Khánh HS.04600.03523 qnMrUgwe 18/05/2008 6/9

19 Trần Khánh HS.04600.03524 TJpHFLNP 02/12/2008 6/9

20 Nguyễn Trần Trọng Khiêm HS.04600.03525 kTiechLH 21/07/2008 6/9

21 Lê Nguyễn Đăng Khoa HS.04600.03526 aDulrdi1 14/07/2008 6/9

22 Đỗ Nguyên Khôi HS.04600.03527 XMv19fda 10/12/2008 6/9

23 Đào Thái Hoàng Linh HS.04600.03528 mCFv8EaZ x 04/04/2008 6/9

24 Lê Trần Khánh Linh HS.04600.03529 Tw3cg4hM x 30/07/2008 6/9

25 Nguyễn Phạm Mỹ Linh HS.04600.03530 3Wv52Nhb x 26/12/2007 6/9

26 Trần Nhật Minh HS.04600.03531 OQTZ0v8R 20/07/2008 6/9

27 Nguyễn Tuấn Minh HS.04600.03532 Kiec2RBx 17/01/2008 6/9

28 Trần Phương Ngân HS.04600.03533 aCgGjhZL x 28/08/2008 6/9

29 Phạm Bá Xuân Nghi HS.04600.03534 sMoXeLy0 x 19/9/2008 6/9

30 Trần Phạm Bích Ngọc HS.04600.03535 HmteK4fn x 22/04/2008 6/9

31 Nguyễn Gia Phát HS.04600.03536 pBNRdVOF 29/10/2008 6/9

32 Nguyễn Minh Phú HS.04600.03537 HcfNl2KQ 27/12/2008 6/9

33 Nguyễn Phan Phú HS.04600.03538 1UINaOe6 22/12/2008 6/9

34 Đỗ Nguyễn Gia Phúc HS.04600.03539 Pzpo9UR3 18/08/2008 6/9

35 Hà Hồng Phước HS.04600.03540 1vfFJUEl 09/04/2008 6/9

36 Lê Nguyễn Hoàng Quân HS.04600.03541 aZE4tdji 31/01/2008 6/9

37 Nguyễn Huy Quân HS.04600.03542 xdMfqRNJ 01/08/2008 6/9

38 Hồ Minh Quân HS.04600.03543 qlnBsVXg 20/01/2008 6/9

39 Lê Minh Quân HS.04600.03544 ZLuxXcV7 16/11/2008 6/9

40 Lê Ngân Quỳnh HS.04600.03545 iDL35Ifl x 20/01/2008 6/9

41 Nguyễn Vũ Tú Quỳnh HS.04600.03546 AtxTk7B6 x 03/02/2008 6/9

42 Trần Bảo Thịnh HS.04600.03547 WcdtryzK 05/06/2008 6/9

43 Nguyễn Ngọc Minh Thư HS.04600.03548 mpDnyIE4 x 09/06/2008 6/9

44 Phạm Hà Bảo Thy HS.04600.03549 70oLVOBq x 04/04/2008 6/9

45 Phan Nguyễn Ngọc Trân HS.04600.03550 ERLnf8ua x 01/07/2008 6/9

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/9, GVCN: PHẠM THỊ THANH TRÚC



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nghiêm Xuân Quỳnh An HS.04600.03551 kepBcj2C x 04/10/2008 6/10

2 Nguyễn Đức Anh HS.04600.03552 kBSDR1qj 28/12/2008 6/10

3 Hồ Duy Bảo HS.04600.03553 Ep8jmDi6 04/03/2008 6/10

4 Lê Đình Gia Bảo HS.04600.03554 9SD6748F 26/12/2008 6/10

5 Dương Khải Bình HS.04600.03555 TcvDQGfO 15/05/2008 6/10

6 Trần Đình Vinh Danh HS.04600.03556 XYt8973e 22/07/2008 6/10

7 Lê Trung Dũng HS.04600.03557 TqAEl3nI 14/10/2008 6/10

8 Bùi Trường Đạt HS.04600.03558 VqcZHOCF 11/11/2008 6/10

9 Trần Hải Đăng HS.04600.03559 XQ0r7zhK 17/10/2008 6/10

10 Phạm Minh Đô HS.04600.03560 JXWQiltY 16/11/2008 6/10

11 Vũ Ngọc Hân HS.04600.03561 kcfQPxEM x 14/12/2008 6/10

12 Đỗ Trịnh Trung Hiếu HS.04600.03562 Zsi7tQSw 12/01/2008 6/10

13 Nguyễn Trương Bảo Huy HS.04600.03563 Fjg01HBh 25/10/2008 6/10

14 Nguyễn Trọng Quang Huy HS.04600.03564 XbqejWBr 20/10/2008 6/10

15 Nguyễn Hoàng Tuấn Hưng HS.04600.03565 RZwgPIiB 18/02/2008 6/10

16 Vũ Gia Khang HS.04600.03566 o4mPcaxQ 21/07/2008 6/10

17 Trần Anh Khoa HS.04600.03567 Vl2Bryz9 18/05/2008 6/10

18 Phạm Xuân Lam HS.04600.03568 cplnhU4z x 10/01/2008 6/10

19 Lê Hoàng Mai Lâm HS.04600.03569 XFv5TVOB x 30/10/2008 6/10

20 Vũ Phan Phương Linh HS.04600.03570 z285NYCo x 28/11/2008 6/10

21 Đường Kiến Long HS.04600.03571 RLJ3pBId 18/08/2008 6/10

22 Đỗ Tom My HS.04600.03572 P3TkEQzH 04/04/2008 6/10

23 Mai Hoàng Nhật Nam HS.04600.03573 N109CzpA 19/11/2008 6/10

24 Nguyễn Thị Bích Ngọc HS.04600.03574 e1IqUVYT x 28/01/2008 6/10

25 Hoàng Thị Kim Ngọc HS.04600.03575 dCepmVXs x 29/01/2008 6/10

26 Lê Đình Nguyên HS.04600.03576 sWpNDqC1 12/04/2008 6/10

27 Phùng Văn Nhẫn HS.04600.03577 fVABcjTw 17/02/2008 6/10

28 Phạm Nguyễn Gia Nhi HS.04600.03578 c43huCsK x 22/05/2008 6/10

29 Mai Xuân Nhiên HS.04600.03579 qioUHhXx x 17/08/2008 6/10

30 Nguyễn Hoàng Phúc HS.04600.03580 LK3FsM9A 31/07/2008 6/10

31 Võ Hồ Thiên Phúc HS.04600.03581 ZvokDMTy 28/08/2008 6/10

32 Nguyễn Hà Phương HS.04600.03582 ltakC8bH x 29/09/2008 6/10

33 Đặng Hoàng Quân HS.04600.03583 kHP5zBQl 12/11/2008 6/10

34 Nguyễn Trần Minh Sang HS.04600.03584 M7uJN9St 04/04/2008 6/10

35 Đào Văn Thanh HS.04600.03585 ELfldepQ 26/10/2008 6/10

36 Nguyễn Đức Anh Thư HS.04600.03586 r3dOiqng x 17/12/2008 6/10

37 Lê Hoàng Tiến HS.04600.03587 IxspgmaR 09/02/2008 6/10

38 Đinh Vĩnh Toàn HS.04600.03588 zc3DkX60 05/07/2008 6/10

39 Nguyễn Đoàn Huyền Trân HS.04600.03589 DpnbkgYW x 02/03/2008 6/10

40 Hồ Nguyễn Châu Trí HS.04600.03590 vVB30NFQ 28/01/2008 6/10

41 Nguyễn Minh Trí HS.04600.03591 TK0vuPpV 02/06/2008 6/10

42 Lý Quang Vinh HS.04600.03592 uE71Wsfc 09/08/2008 6/10

43 Nguyễn Ngọc Phương Vy HS.04600.03593 yHYcXxP7 x 15/07/2008 6/10

44 Nguyễn Thảo Như Ý HS.04600.03594 B9SctTaF x 13/09/2008 6/10

45 Đỗ Thị Ngọc Yến HS.04600.03595 JklZRYH5 x 08/05/2008 6/10

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 6/10, GVCN: ĐỖ VÕ THÚY VY



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Hải Hoàng Anh HS.04600.03464 SBXgkxsJ x 26/10/2007 7/1

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh HS.04600.03465 80ISOQl6 x 23/07/2007 7/1

3 Nguyễn Vương Thúy Anh HS.04600.03466 kjzd7oLn x 14/11/2007 7/1

4 Lê Hoài Trâm Anh HS.04600.03467 DK9kInm5 x 27/09/2007 7/1

5 Hà Tuấn Anh HS.04600.03468 T0bg7GoV 29/01/2007 7/1

6 Nguyễn Hồng Ân HS.04600.03469 VdIUAYqO 13/12/2006 7/1

7 Trần Gia Bảo HS.04600.03470 Fw2TQ7as 08/07/2007 7/1

8 Nguyễn Hùng Cường HS.04600.03471 wRsl1U3B 28/11/2007 7/1

9 Đỗ Bạch Đằng HS.04600.03472 fIHr6Z3w 22/05/2007 7/1

10 Nguyễn Xuân Đức HS.04600.03473 GpH24YfQ 23/02/2007 7/1

11 Huỳnh Thanh Hà HS.04600.03474 PfoKQREj x 15/12/2007 7/1

12 Nguyễn Đăng Hải HS.04600.03475 jrJOPtCe 04/01/2007 7/1

13 Ngô Gia Hân HS.04600.03476 mzatvCSr x 15/03/2007 7/1

14 Nguyễn Huy Hoàng HS.04600.03477 UrFgWqPO 03/05/2007 7/1

15 Nguyễn Đức Gia Huy HS.04600.03478 Ru5hJ1dP 29/12/2007 7/1

16 Nguyễn Hoàng Hưng HS.04600.03479 MubeBGDO 19/02/2007 7/1

17 Nguyễn Phan Đăng Khánh HS.04600.03480 zcV1wN3e 05/01/2007 7/1

18 Nguyễn Đỗ Hoàng Lâm HS.04600.03481 6VLr57Zb 04/11/2007 7/1

19 Háu Mỹ Lệ HS.04600.03482 AFcTtwQ5 x 16/05/2007 7/1

20 Vũ Thành Liêm HS.04600.03483 P1KkaTAO 05/08/2007 7/1

21 Đặng Hà Mi HS.04600.03484 sdWXew1P x 30/10/2007 7/1

22 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân HS.04600.03485 H2hmTb7A x 06/06/2007 7/1

23 Trần Thuỷ Ngân HS.04600.03486 Nv6al1r3 x 08/12/2007 7/1

24 Lê Trung Nghĩa HS.04600.03487 hKYQGnd3 06/11/2007 7/1

25 Trần Yến Nhi HS.04600.03488 NC3HXZ80 x 28/02/2007 7/1

26 Trần Huỳnh Hoàng Oanh HS.04600.03489 pyC3miw9 x 06/08/2007 7/1

27 Phan Phúc Minh Quang HS.04600.03490 mQnWMoJg 05/10/2005 7/1

28 Lê Minh Quân HS.04600.03491 SPZ60Bvq 06/04/2007 7/1

29 Trần Mỹ Quyên HS.04600.03492 pXPG2w76 x 15/06/2007 7/1

30 Phùng Nguyễn Phước Sang HS.04600.03493 lST0jad5 07/01/2007 7/1

31 Nguyễn Ngọc Phương Thảo HS.04600.03494 YwqD50HE x 28/08/2007 7/1

32 Đỗ Thị Thanh Thảo HS.04600.03495 9gY8Id4e x 09/05/2007 7/1

33 Nguyễn Hoàng Anh Thi HS.04600.03496 ECY6TMG9 x 24/05/2007 7/1

34 Vũ Lương Mai Thy HS.04600.03497 Sy6XaQtd x 02/11/2007 7/1

35 Huỳnh Việt Mỹ Trâm HS.04600.03498 c0NrtYnp x 21/08/2007 7/1

36 Lê Minh Trí HS.04600.03499 YPTdwtWR 24/06/2007 7/1

37 Võ Thị Thanh Trúc HS.04600.03500 H5ivGIpf x 10/08/2007 7/1

38 Nguyễn Hữu Đức Trung HS.04600.03501 Ple1d7Hr 07/11/2007 7/1

39 Trương Trần Ánh Tuyết HS.04600.03502 DZCjHLNW x 20/07/2007 7/1

40 Giang Thanh Hoàng Vy HS.04600.03503 ku6WvsBi x 20/12/2007 7/1

41 Phan Ngọc Tường Vy HS.04600.03504 nlFfiOLq x 24/10/2007 7/1

42 Lý Hồng Lan Trinh HS.04600.03505 jApDcKmk x 12/05/2007 7/1

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/1, GVCN: NGUYỄN THỊ LỆ MAI



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Ngô Hoàng Anh HS.04600.03344 wMN0Kjei 25/10/2007 7/2

2 Nguyễn Huấn Anh HS.04600.03345 fHj6CgPJ x 10/09/2007 7/2

3 Nguyễn Trần Thục Anh HS.04600.03346 aVzvGhcC x 22/05/2007 7/2

4 Nguyễn Hoàng Trâm Anh HS.04600.03347 YVwBCRQ2 x 05/04/2007 7/2

5 Vũ Thị Ngọc Ánh HS.04600.03348 rGNxuD67 x 23/11/2007 7/2

6 Nguyễn Lê Hoàng Ân HS.04600.03349 NPUSm15h 18/10/2007 7/2

7 Nguyễn Trần Công Duy HS.04600.03350 jlWIJGAU 31/01/2007 7/2

8 Thành Đạt HS.04600.03351 JYCLt2Uv 16/06/2007 7/2

9 Lâm Hải Đăng HS.04600.03352 SdTVbRQj 14/12/2007 7/2

10 Trần Hồng Đức HS.04600.03353 S0tohfmY 20/03/2007 7/2

11 Trần Xuân Hải HS.04600.03354 Pcw0DmvZ 24/02/2007 7/2

12 Đinh Nguyễn Quỳnh Hoa HS.04600.03355 vps41yNr x 22/11/2007 7/2

13 Hoàng Phi Hùng HS.04600.03356 tHwxLPyC 18/12/2006 7/2

14 Nguyễn Sinh Hùng HS.04600.03357 uX5rq6Bl 24/12/2007 7/2

15 Bùi Minh Khang HS.04600.03358 fh6KIPQX 02/10/2007 7/2

16 Phan Ngọc Khánh HS.04600.03359 5rsZNXO7 x 17/03/2007 7/2

17 Đỗ Quốc Khánh HS.04600.03360 Pa5VtKbv 21/06/2007 7/2

18 Nguyễn Khánh Đăng Khoa HS.04600.03361 xlNhY71O 03/09/2007 7/2

19 Vương Tuấn Khôi HS.04600.03362 7EMBAx2e 09/07/2007 7/2

20 Trương Nguyên Lộc HS.04600.03363 O5JnXedY 26/02/2007 7/2

21 Hồ Ngọc Mai HS.04600.03364 Pezf14gQ x 01/01/2007 7/2

22 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai HS.04600.03365 sz1X06iA x 14/03/2007 7/2

23 Lâm Hoàng Phương Nghi HS.04600.03366 v6R0AVmX x 09/12/2007 7/2

24 Nguyễn Thành Nguyên HS.04600.03367 SEgvIdcp 12/10/2007 7/2

25 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như HS.04600.03368 N1mk2hQS x 29/05/2007 7/2

26 Lê Đức Phú HS.04600.03369 3jafJ0Dy 28/06/2007 7/2

27 Trương Diễm Phương HS.04600.03370 NxERw2MO x 16/02/2007 7/2

28 Nguyễn Phúc Sinh HS.04600.03371 SebE8PKA 29/07/2007 7/2

29 Văng Thị Thanh Thảo HS.04600.03372 cZEFoLip x 06/10/2007 7/2

30 Trần Quốc Thiện HS.04600.03373 nYAthCo3 15/11/2007 7/2

31 Đỗ Phương Thùy HS.04600.03374 RKEVBGuD x 01/06/2007 7/2

32 Trần Thị Phương Thùy HS.04600.03375 exluiX32 x 07/11/2007 7/2

33 Hoàng Ngọc Hàn Thuyên HS.04600.03376 Xw5O4KHD x 24/12/2007 7/2

34 Trịnh Kim Thư HS.04600.03377 FEpjl2Kz x 24/04/2007 7/2

35 Lâm Ngọc Trí HS.04600.03378 m70IRtbv 01/12/2007 7/2

36 Vương Thị Thanh Vân HS.04600.03379 jIeXOAlQ x 12/02/2007 7/2

37 Lê Phương Vy HS.04600.03380 pvukfSZM x 28/04/2006 7/2

38 Lê Trần Phương Vy HS.04600.03381 vPzLZCoe x 17/09/2007 7/2

39 Tạ Uyên Vy HS.04600.03382 QyYqX0S5 x 15/11/2007 7/2

40 Bùi Hùng Vỹ HS.04600.03383 AcqX310s 27/04/2007 7/2

41 Huỳnh Đăng Nhẫn HS.04600.03384 NPB3yEI6 01/06/2007 7/2

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/2, GVCN: NGUYỄN HỒNG PHƯỚC



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Huỳnh Minh Anh HS.04600.03596 M2N4tEI9 x 20/09/2007 7/3

2 Trần Thị Ngọc Anh HS.04600.03597 5CiVDJo1 x 10/02/2007 7/3

3 Lê Tuấn Anh HS.04600.03598 juDIMlAb 01/07/2007 7/3

4 Lê Ngọc Ánh HS.04600.03599 1FtM3Aag x 19/10/2007 7/3

5 Lâm Quốc Bảo HS.04600.03600 AvLjtw96 15/10/2007 7/3

6 Trương Quốc Bảo HS.04600.03601 RNsB9pw0 06/05/2007 7/3

7 Trịnh Ngọc Bảo Châu HS.04600.03602 WuTYc9sk x 15/04/2007 7/3

8 Phạm Duy Cường HS.04600.03603 KUq93PMf 20/12/2007 7/3

9 Trần Thị Kiều Duyên HS.04600.03604 Is6KQXdj x 09/03/2007 7/3

10 Tô Ngọc Bảo Hân HS.04600.03605 nebth7CR x 06/02/2007 7/3

11 Nguyễn Ngọc Gia Hân HS.04600.03606 pCSgkUxh x 20/04/2007 7/3

12 Hồ Nguyễn Trọng Hậu HS.04600.03607 DusLeRNx 12/03/2007 7/3

13 Nguyễn Mạnh Nhật Hùng HS.04600.03608 CMRwXLbA 03/11/2007 7/3

14 Lê Hùng Hoàng Khánh HS.04600.03609 PYB6uUGt 03/12/2007 7/3

15 Lê Hùng Nhựt Khánh HS.04600.03610 i7jUkslb 03/12/2007 7/3

16 Bùi Tuấn Kiệt HS.04600.03611 8AbzlucT 13/09/2007 7/3

17 Trần Lê Phương Linh HS.04600.03612 58Vz0n1t x 04/10/2007 7/3

18 Trần Trúc Linh HS.04600.03613 U8sRZf36 x 15/09/2007 7/3

19 Nguyễn Hoàng Ái Ly HS.04600.03614 GHLjEfBF x 30/01/2007 7/3

20 Phạm Khắc Đức Minh HS.04600.03615 FE4bUICu 20/08/2007 7/3

21 Nguyễn Hoàng Nhật Nam HS.04600.03616 cJmhzSvt 31/12/2007 7/3

22 Tống Thành Nam HS.04600.03617 ZiWJrUYs 17/05/2007 7/3

23 Võ Thị Kim Ngân HS.04600.03618 1hGB0Pyu x 09/12/2007 7/3

24 Huỳnh Cương Nghị HS.04600.03619 NMtywY2n 26/10/2007 7/3

25 Phạm Tấn Nghĩa HS.04600.03620 ktfBWNRq 09/06/2007 7/3

26 Tăng Huỳnh Chí Nguyên HS.04600.03621 UBHpIjSz 15/01/2007 7/3

27 Lý Trần Thảo Nguyên HS.04600.03622 DZcjTBQV x 05/04/2007 7/3

28 Hứa Phụng Nhi HS.04600.03623 oEt6gOY1 x 19/08/2007 7/3

29 Đỗ Mai Phương HS.04600.03624 JS6efEWC x 06/06/2007 7/3

30 Thái Nhật Minh Phương HS.04600.03625 lHaWXtNm 19/12/2007 7/3

31 Nguyễn Khang Thịnh HS.04600.03626 hSFVxdUv 24/12/2007 7/3

32 Dương Minh Thư HS.04600.03627 81JUQ3Ty x 29/05/2007 7/3

33 Tạ Trung Tiến HS.04600.03628 j4NgI3fC 31/03/2007 7/3

34 Lê Vinh Tiến HS.04600.03629 khQAcmyn 14/02/2007 7/3

35 Lâm Nhật Toàn HS.04600.03630 nsqKe1US 03/12/2007 7/3

36 Lal Ngọc Minh Trang HS.04600.03631 IGDUr4eK x 06/06/2007 7/3

37 Nguyễn Danh Quỳnh Trâm HS.04600.03632 X1Rto2LU x 16/09/2007 7/3

38 Trần Thị Thanh Vy HS.04600.03633 DP9GCXz0 x 24/07/2007 7/3

39 Trần Xuân Vy HS.04600.03634 21peoiOD x 13/02/2007 7/3

40 Nguyễn Ngọc Như Ý HS.04600.03635 3aKYG6zI x 06/05/2007 7/3

41 Nguyễn Lê Phi Yến HS.04600.03636 SXmKBejY x 16/05/2007 7/3

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/3, GVCN: PHẠM XUÂN ĐĂNG KHOA



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Bảo Ngọc Anh HS.04600.03637 cw6km9gp x 09/06/2007 7/4

2 Nguyễn Ngọc Phương Anh HS.04600.03638 EAbJoxk9 x 20/03/2007 7/4

3 Trần Đào Thiên Ân HS.04600.03639 FWAdQrSi x 25/09/2007 7/4

4 Lê Hoà Bình HS.04600.03640 ZKJVpcL5 02/11/2007 7/4

5 Trịnh Nhã Chi HS.04600.03641 3WM85fEe x 11/11/2007 7/4

6 Nguyễn Công Danh HS.04600.03642 yknKdSvM 27/06/2007 7/4

7 Trần Công Danh HS.04600.03643 BdDhce3l 08/05/2007 7/4

8 Phạm Duekhao HS.04600.03644 Ql9PGzue 18/12/2007 7/4

9 Trương Nhật Duy HS.04600.03645 3n2O1pAe 31/03/2007 7/4

10 Trần Hải Đăng HS.04600.03646 GMvVXZpO 03/12/2007 7/4

11 Lương Nguyễn Long Hà HS.04600.03647 YhqQ4R9M x 01/11/2007 7/4

12 Phan Trung Hiếu HS.04600.03648 MclG2fhi 04/08/2007 7/4

13 Trương Trung Hiếu HS.04600.03649 tNjDkdHb 12/08/2007 7/4

14 Trần Võ Minh Hoàng HS.04600.03650 keubnY2O 16/05/2005 7/4

15 Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền HS.04600.03651 H0JzBnkt x 02/11/2007 7/4

16 Đặng Gia Hưng HS.04600.03652 nd4wBcfQ 13/09/2007 7/4

17 Trần Hoàng Khánh Linh HS.04600.03653 Iwu9tspC x 20/11/2007 7/4

18 Nguyễn Ngọc Kim Linh HS.04600.03654 YORhTBmI x 26/11/2007 7/4

19 Huỳnh Phước Lộc HS.04600.03655 BqUMmkpv 21/10/2007 7/4

20 Đinh Tấn Lộc HS.04600.03656 GKmQAEUc 09/01/2007 7/4

21 Lê Hoàng Nam HS.04600.03657 2iovcxfK 24/11/2007 7/4

22 Thạch Ái Ngọc HS.04600.03658 vruxqcnZ x 20/11/2007 7/4

23 Nguyễn Đình Nguyên HS.04600.03659 BlgP6tqM 28/06/2007 7/4

24 Nguyễn Thị Thảo Nguyên HS.04600.03660 zPr4caXH x 07/03/2007 7/4

25 Lưu Tuyết Nhi HS.04600.03661 3Fu7HvxW x 20/03/2007 7/4

26 Hồ Khánh Như HS.04600.03662 2J5zwgL3 x 25/04/2007 7/4

27 Huỳnh Phương Như HS.04600.03663 flk0s5eM x 15/02/2007 7/4

28 Nguyễn Hoàng Gia Phát HS.04600.03664 Lq9BTjON 28/11/2007 7/4

29 Đào Vân Phi HS.04600.03665 KpUa6Mto 05/11/2007 7/4

30 Đặng Tấn Phú HS.04600.03666 oIiZAgln 18/04/2007 7/4

31 Trần Ngọc Phương HS.04600.03667 BizAlvmI x 10/08/2007 7/4

32 Đàm Thiên Phương HS.04600.03668 3Zc8qk17 x 04/10/2007 7/4

33 Nguyễn Đức Tâm HS.04600.03669 Y5Nlciwa 09/11/2007 7/4

34 Dương Công Thiện HS.04600.03670 Eif4UVKF 19/09/2007 7/4

35 Nguyễn Phúc Ngọc Trai HS.04600.03671 TpH43hRE 07/04/2007 7/4

36 Nguyễn Bảo Huyền Trân HS.04600.03672 b0WTcd7M x 09/12/2007 7/4

37 Nguyễn Đức Trí HS.04600.03673 XZ3CzNnO 19/12/2006 7/4

38 Nguyễn Ngọc Xuân Trinh HS.04600.03674 UL1zvd2P x 28/07/2007 7/4

39 Lê Phương Uyên HS.04600.03675 lp0j4G9k x 23/07/2007 7/4

40 Đỗ Như Ý HS.04600.03676 VJBnieDG x 08/01/2007 7/4

41 Võ Trần Khang HS.04600.03677 NA90jgYG 25/03/2007 7/4

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/4, GVCN: NGUYỄN THỊ BẢO THOA



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Phạm Ngọc Anh HS.04600.03678 T9VEYJUM x 10/10/2007 7/5

2 Hồ Quỳnh Anh HS.04600.03679 RSjaWFd5 x 25/06/2007 7/5

3 Nguyễn Phúc Thiên Anh HS.04600.03680 AxEJWbgN x 06/12/2007 7/5

4 Nguyễn Cindy HS.04600.03681 tKaDdfNT x 09/09/2007 7/5

5 Võ Tiến Dũng HS.04600.03682 5PhvSLBZ 29/03/2007 7/5

6 Dương Nguyễn Hoàng Duy HS.04600.03683 vJ74aHtF 24/11/2007 7/5

7 Nguyễn Ngọc Bảo Hân HS.04600.03684 VDpbovXe x 13/04/2007 7/5

8 Võ Lâm Hoàng Gia Hân HS.04600.03685 r7LFedCl x 10/05/2007 7/5

9 Nguyễn Ngọc Gia Hân HS.04600.03686 EjFpYXLg x 14/04/2007 7/5

10 Phạm Văn Gia Hân HS.04600.03687 zin7hvVZ x 01/05/2007 7/5

11 Nguyễn Bách Hậu HS.04600.03688 Kea9xzi3 27/01/2007 7/5

12 Nguyễn Huy Hoàng HS.04600.03689 xPswIQg3 03/11/2007 7/5

13 Trần Đức Huynh HS.04600.03690 in2wbBYp 07/08/2007 7/5

14 Phạm Khai HS.04600.03691 xaERYMWr 24/11/2007 7/5

15 Lê Gia Khang HS.04600.03692 IR9aEL2Q 02/08/2007 7/5

16 Huỳnh Ngọc Anh Khôi HS.04600.03693 Svb1fEju 17/09/2007 7/5

17 Nguyễn Võ Hoài Linh HS.04600.03694 Mx2DpCZU 06/06/2007 7/5

18 Phạm Hoàng Long HS.04600.03695 zFWe45hO 16/10/2007 7/5

19 Trương Quang Long HS.04600.03696 LG38Dfby 22/10/2007 7/5

20 Mai Phúc Thành Long HS.04600.03697 vOihLIQF 13/11/2007 7/5

21 Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân HS.04600.03698 48baIxSh x 20/11/2007 7/5

22 Huỳnh Nguyễn Phương Nghi HS.04600.03699 RbmFQA1j x 20/06/2007 7/5

23 Nguyễn Lê Thành Nhân HS.04600.03700 iH9bfwoV 27/05/2007 7/5

24 Trần Thị Yến Nhi HS.04600.03701 hsdzLBJ0 x 17/06/2007 7/5

25 Trần Long Phát HS.04600.03702 rZpOzvhT 31/10/2007 7/5

26 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc HS.04600.03703 wrUBolgf 15/04/2007 7/5

27 Nguyễn Thiên Phúc HS.04600.03704 ZjpNbm7S 03/06/2007 7/5

28 Hoàng Thanh Phước HS.04600.03705 4XEDBWHh 18/11/2007 7/5

29 Nguyễn Huỳnh Lan Phương HS.04600.03706 Ju9XvHPM x 06/01/2007 7/5

30 Võ Đan Quế HS.04600.03707 901bjyl2 03/07/2007 7/5

31 Phan Nguyễn Trường Sơn HS.04600.03708 ehyGcD0L 24/12/2007 7/5

32 Mai Thành Tài HS.04600.03709 Nln8ajRQ 24/03/2007 7/5

33 Nguyễn Chí Thanh HS.04600.03710 BpQa5WXl 18/06/2007 7/5

34 Nguyễn Quý Thuận HS.04600.03711 jiHu3F6x 28/02/2007 7/5

35 Trần Ngọc Anh Thư HS.04600.03712 byBO7rsN x 21/10/2007 7/5

36 Phạm Văn Ngọc Trâm HS.04600.03713 TosdMXCe x 20/09/2007 7/5

37 Nguyễn Đỗ Bảo Trân HS.04600.03714 Q6E4qfIK x 19/11/2007 7/5

38 Lê Quang Trình HS.04600.03715 AhOJjv9c 21/05/2007 7/5

39 Trương Nguyễn Đức Trung HS.04600.03716 AqrcaLm7 19/11/2007 7/5

40 Vũ Tường Vân HS.04600.03717 iRYVAdMr x 05/07/2007 7/5

41 Vũ Thúy Vy HS.04600.03718 1ry5RsVk x 03/05/2007 7/5

42 Nguyễn Ngọc Như Ý HS.04600.03719 kxneVZUo x 18/04/2007 7/5

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/5, GVCN: HUỲNH HUỆ THÔNG



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Ngọc Minh Anh HS.04600.03720 kasmzAB6 x 01/10/2007 7/6

2 Huỳnh Ngọc Phương Anh HS.04600.03721 JZfmk3Et x 06/12/2007 7/6

3 Phạm Hoàng Gia Bảo HS.04600.03722 MxldrIL0 17/04/2007 7/6

4 Đinh Hoàng Dung HS.04600.03723 eQsqUgpd x 17/07/2007 7/6

5 Đặng Dũng HS.04600.03724 krmZ8dLg 23/04/2007 7/6

6 Nguyễn Duy HS.04600.03725 76st38QH 25/09/2007 7/6

7 Đặng Quang Dương HS.04600.03726 YyCVrXtb 23/08/2007 7/6

8 Nguyễn Trần Xuân Đào HS.04600.03727 TxjA3p4d x 14/04/2007 7/6

9 Hoàng Ngọc Bảo Hân HS.04600.03728 DvZFaUY7 x 16/07/2007 7/6

10 Ngô Ngọc Hân HS.04600.03729 y4irdvg9 x 21/02/2007 7/6

11 Võ Nguyễn Ngọc Hân HS.04600.03730 4WNqv1Y5 x 18/01/2007 7/6

12 Nguyễn Gia Hòa HS.04600.03731 6QoRWz8l 02/01/2006 7/6

13 Trần Huy Hoàng HS.04600.03732 VUCobW0v 24/05/2007 7/6

14 Tạ Nguyễn Minh Hùng HS.04600.03733 E7QBsMfi 15/01/2007 7/6

15 Nguyễn Gia Hưng HS.04600.03734 xisfFpS0 29/01/2007 7/6

16 Trần Đăng Khoa HS.04600.03735 XtvnzpTr 28/08/2007 7/6

17 Vũ Minh Khoa HS.04600.03736 VXOKM8Fk 10/07/2007 7/6

18 Nguyễn Gia Lâm HS.04600.03737 mKe5WRnw 29/01/2007 7/6

19 Dương Thanh Loan HS.04600.03738 GMVpCBJ3 x 14/12/2007 7/6

20 Nguyễn Thị Ngọc Mai HS.04600.03739 xKL7Sh4i x 13/12/2007 7/6

21 Võ Bá Minh HS.04600.03740 0miHIY7p 17/08/2007 7/6

22 Huỳnh Bảo My HS.04600.03741 73EmR8Sv x 11/07/2007 7/6

23 Nguyễn Quỳnh Tiến Phát HS.04600.03742 CkqiBr6n 05/12/2006 7/6

24 Nguyễn Trần Gia Phú HS.04600.03743 lOfABuPm 23/02/2007 7/6

25 Nguyễn Ngọc Thanh Phúc HS.04600.03744 JvLl5GNX 16/12/2007 7/6

26 Nguyễn Hoàng Hà Phương HS.04600.03745 YnaMz3Ef x 13/12/2007 7/6

27 Phạm Nguyễn Mai Phương HS.04600.03746 d3hI2Zca x 24/12/2007 7/6

28 Phạm Hoàng Quân HS.04600.03747 0ZnyrmGA 31/01/2007 7/6

29 Lê Trần Võ Thành Tâm HS.04600.03748 kqjaG2K9 08/03/2007 7/6

30 Đào Minh Thảo HS.04600.03749 bLq5tucN x 10/08/2007 7/6

31 Trần Đắc Thuận HS.04600.03750 ZcgObdrN 23/09/2007 7/6

32 Nguyễn Lê Anh Thư HS.04600.03751 j3WwPHIk x 23/09/2007 7/6

33 Đặng Trần Anh Thư HS.04600.03752 iY3wB0j5 x 05/05/2007 7/6

34 Nguyễn Hữu Toàn HS.04600.03753 eAikau42 03/05/2007 7/6

35 Thái Bội Trân HS.04600.03754 zyQ8Hr0P x 28/12/2007 7/6

36 Nguyễn Minh Triết HS.04600.03755 YAIQwG9V 05/12/2007 7/6

37 Trần Nguyễn Cẩm Tú HS.04600.03756 7GT60B5q x 24/09/2007 7/6

38 Lê Anh Tuấn HS.04600.03757 HVItwkAn 20/06/2007 7/6

39 Cao Thị Phương Uyên HS.04600.03758 Dc5v8yMI x 07/04/2007 7/6

40 Trần Thuỵ Thanh Uyên HS.04600.03759 qaWiR1A6 x 17/09/2007 7/6

41 Phạm Nguyễn Thanh Vũ HS.04600.03760 8TrqCbsY 10/09/2007 7/6

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/6, GVCN: NGUYỄN THỊ HẢI VÂN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Trần Gia An HS.04600.03761 BSQEM57d x 08/08/2007 7/7

2 Lê Quỳnh Anh HS.04600.03762 1sgA7BDo x 15/11/2007 7/7

3 Nguyễn Thiên Bảo HS.04600.03763 WQFuU7g6 21/01/2007 7/7

4 Hàng Tuấn Bảo HS.04600.03764 RIckSohx 11/08/2007 7/7

5 Tường Phan Lê Chi HS.04600.03765 nl9Am8QU x 05/01/2007 7/7

6 Kiều Lê Duy HS.04600.03766 q9s8TVpC 17/01/2007 7/7

7 Lê Trần Quý Đôn HS.04600.03767 aRXG4kAv 28/12/2007 7/7

8 Chu Đình Bảo Hân HS.04600.03768 fhDUAvlX x 31/08/2007 7/7

9 Lương Quốc Hiếu HS.04600.03769 QPzuHY0B 11/12/2007 7/7

10 Nguyễn Bá Học HS.04600.03770 5kUWZlFn 09/10/2007 7/7

11 Lê Văn Dương Huy HS.04600.03771 T5AhmVwO 26/12/2007 7/7

12 Tường Phan Lê Khiêm HS.04600.03772 WP4BcRGK 24/11/2007 7/7

13 Phạm Ngọc Phương Linh HS.04600.03773 IrOT9Gc0 x 11/05/2007 7/7

14 Nguyễn Công Minh HS.04600.03774 Zp3vSU8s 19/02/2007 7/7

15 Trần Thanh Ngân HS.04600.03775 jdk1SIux x 23/08/2007 7/7

16 Nguyễn Mạnh Hoàng Gia Nghi HS.04600.03776 65UF0kXs x 08/11/2007 7/7

17 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc HS.04600.03777 uQ2wWFDS x 10/03/2007 7/7

18 Ho Trí Nhật HS.04600.03778 oWSLIJBY 18/12/2007 7/7

19 Đoàn Nguyễn Bảo Như HS.04600.03779 uyPvXdi2 x 03/12/2007 7/7

20 Hoàng Đình Phương HS.04600.03780 ONw95HjY 23/10/2007 7/7

21 Trần Thị Thu Phương HS.04600.03781 ce3ztY0f x 16/04/2007 7/7

22 Nguyễn Đặng Phương Quỳnh HS.04600.03782 5vVJQ6oY x 18/07/2007 7/7

23 Phạm Ngọc Tài HS.04600.03783 xyOstdak 22/03/2007 7/7

24 Phạm Đào Thanh Tâm HS.04600.03784 angPFtAW x 24/11/2007 7/7

25 Trần Ngọc Thành HS.04600.03785 DcXZs8vY 04/10/2007 7/7

26 Đặng Đức Thịnh HS.04600.03786 68BAPJud 03/02/2007 7/7

27 Nguyễn Quỳnh Anh Thư HS.04600.03787 8kLYUPZT x 22/12/2007 7/7

28 Ngô Đức Trí HS.04600.03788 Thdo6qtl 24/12/2007 7/7

29 Nguyễn Cao Mạnh Trí HS.04600.03789 5tMfinbW 09/06/2007 7/7

30 Phạm Minh Trí HS.04600.03790 mVi5RwSX 22/09/2007 7/7

31 Lê Thanh Trí HS.04600.03791 O2AUZYe6 03/01/2007 7/7

32 Trần Huy Tuấn HS.04600.03792 SsU6kRnf 12/03/2007 7/7

33 Châu Đặng Xuân Viên HS.04600.03793 Q6j1S9tk x 27/10/2007 7/7

34 Nguyễn Hữu Việt HS.04600.03794 5VMK7IEr 07/07/2007 7/7

35 Nguyễn Ngọc Lan Vy HS.04600.03795 wqyjJDWR x 01/12/2007 7/7

36 Cao Ngọc Thanh Vy HS.04600.03796 24ZJ7iwx x 20/10/2007 7/7

37 Phan Thảo Vy HS.04600.03797 QpoC0bO5 x 16/05/2007 7/7

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/7, GVCN: LƯU THỊ NGỌC HIỀN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Trần Mai Anh HS.04600.03798 9ekJja8F x 11/09/2007 7/8

2 Lê Quỳnh Anh HS.04600.03799 LD4JKNH9 x 19/05/2007 7/8

3 Bùi Hoàng Hữu Ánh HS.04600.03800 lh7zo1iB 10/04/2007 7/8

4 Đặng Ngọc Bảo Châu HS.04600.03801 vkW9UdO6 x 15/02/2007 7/8

5 Phạm Khánh Duy HS.04600.03802 PFVCA0ao 31/10/2007 7/8

6 Phạm Minh Duy HS.04600.03803 Xy08GRCI 06/03/2007 7/8

7 Nguyễn Ngọc Hương Giang HS.04600.03804 jCGuUFqh x 13/10/2007 7/8

8 Nguyễn Ngọc Thanh Hà HS.04600.03805 wZpz8rEy x 02/05/2007 7/8

9 Trần Khả Hân HS.04600.03806 udfmgE8b x 27/10/2007 7/8

10 Trần Gia Huy HS.04600.03807 8dWQaifm 26/01/2007 7/8

11 Nguyễn Võ Nguyên Kha HS.04600.03808 NISfXjop 25/12/2007 7/8

12 Vũ Bảo Khang HS.04600.03809 vDUmbXJq 22/12/2007 7/8

13 Huỳnh Lê Ngân Khánh HS.04600.03810 p7zJUhkg x 28/03/2007 7/8

14 Khuất Đăng Khôi HS.04600.03811 v9qi5aL7 08/07/2007 7/8

15 Phan Vũ Quang Minh HS.04600.03812 VJtOhnf6 16/09/2007 7/8

16 Trần Lê Hải My HS.04600.03813 SIlKuvNh x 17/01/2007 7/8

17 Nguyễn Thảo My HS.04600.03814 t5GCewHq x 28/03/2007 7/8

18 Trần Minh Nam HS.04600.03815 2FX6Bzbd 18/05/2007 7/8

19 Lê Kim Ngân HS.04600.03816 EIzZqAlf x 21/07/2007 7/8

20 Nguyễn Tuyết Bảo Ngọc HS.04600.03817 XLSbGYxM x 06/10/2007 7/8

21 Trần Khánh Ngọc HS.04600.03818 40QrbLCg x 19/02/2007 7/8

22 Trần Hoàng Tuyết Ngọc HS.04600.03819 qVC87BYM x 14/11/2007 7/8

23 Mai Phúc Nguyên HS.04600.03820 eiUL18Pd 27/05/2007 7/8

24 Ngô Nguyễn Quỳnh Như HS.04600.03821 8Ahf1mPy x 04/03/2007 7/8

25 Nguyễn Thiên Quý HS.04600.03822 ZxldoM9t 04/02/2007 7/8

26 Nguyễn Quý Gia Thành HS.04600.03823 yxfm3IdH 25/07/2007 7/8

27 Nguyễn Hoàn Phương Thảo HS.04600.03824 Lt653yGw x 25/09/2007 7/8

28 Nguyễn Quốc Thịnh HS.04600.03825 5Hw3692G 02/08/2007 7/8

29 Viên Ngọc Thúy HS.04600.03826 xyOdpbwS x 27/02/2007 7/8

30 Phạm Nguyễn Minh Thư HS.04600.03827 5CAQ3N8g x 02/12/2007 7/8

31 Trịnh Ngọc Bảo Trân HS.04600.03828 awDcB3Q0 x 03/04/2007 7/8

32 Nguyễn Đức Trí HS.04600.03829 Lq0Qaen8 29/05/2007 7/8

33 Trần Anh Tuấn HS.04600.03830 mvqXLi0p 26/11/2007 7/8

34 Nguyễn Huỳnh Thảo Vân HS.04600.03831 HowfG1br x 02/05/2007 7/8

35 Đinh Nguyễn Tấn Vương HS.04600.03832 nHRihA3o 09/06/2007 7/8

36 Lâm Khánh Vy HS.04600.03833 dBPK01Wz x 24/01/2007 7/8

37 Phạm Thị Như Ý HS.04600.03834 mWRcHOd5 x 19/07/2007 7/8

38 Vũ Hải Yến HS.04600.03835 9Xch3fb2 x 22/11/2007 7/8

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/8, GVCN: PHÙNG LỆ DUNG



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Quốc An HS.04600.03836 W1VNe6Pa 27/04/2007 7/9

2 Đặng Trần Hoàng Anh HS.04600.03837 6YZg8rNW 07/06/2007 7/9

3 Võ Hoàng Anh HS.04600.03838 OPbjqhtW 05/10/2007 7/9

4 Võ Diệp Minh Anh HS.04600.03839 PgANKbHZ x 01/01/2007 7/9

5 Đào Minh Anh HS.04600.03840 08iazA5J 11/08/2007 7/9

6 Bùi Như Anh HS.04600.03841 wldCbPot x 13/07/2007 7/9

7 Khuất Huỳnh Ân HS.04600.03842 XMopKlhQ x 03/12/2007 7/9

8 Trương Hồng Châu HS.04600.03843 eb15UTVp x 05/07/2007 7/9

9 Võ Minh Chương HS.04600.03844 1SCZkYsG 09/07/2007 7/9

10 Nguyễn Trọng Dũng HS.04600.03845 6HYiTElC 01/01/2007 7/9

11 Phạm Hoàng Đức HS.04600.03846 HTfu2k7J 11/04/2007 7/9

12 Phạm Ngọc Gia Hân HS.04600.03847 osyvKa5M x 31/05/2007 7/9

13 Đặng Minh Hiếu HS.04600.03848 B6uASpba 12/11/2007 7/9

14 Nguyễn Minh Hoàng HS.04600.03849 AT98NB7L 28/06/2007 7/9

15 Hoàng Huân HS.04600.03850 gT45daDC 03/05/2007 7/9

16 Hoàng Gia Huy HS.04600.03851 yCjND6ng 28/09/2007 7/9

17 Hồ Nguyễn Gia Huy HS.04600.03852 JA1oh3Ke 20/06/2007 7/9

18 Nguyễn Dương Khang HS.04600.03853 9Wlz4box 29/11/2007 7/9

19 Võ Đăng Khánh HS.04600.03854 OGxHyMZD 15/10/2007 7/9

20 Nguyễn Quốc Khánh HS.04600.03855 RMPzWhUy 24/03/2007 7/9

21 Trần Minh Khôi HS.04600.03856 ty5pA8Wo 05/10/2007 7/9

22 Trương Ngọc Tuấn Kiệt HS.04600.03857 HINPYah5 02/10/2007 7/9

23 Đỗ Hoàng Long HS.04600.03858 rsnTUHyY 21/11/2007 7/9

24 Bùi Lê Sơn Lộc HS.04600.03859 GekqBaDP 26/12/2007 7/9

25 Võ Thành Lợi HS.04600.03860 DMec2lFn 25/04/2007 7/9

26 Lê Quang Minh HS.04600.03861 CoxjTzLA 03/04/2007 7/9

27 Nguyễn Quang Minh HS.04600.03862 J6Nn0B3u 05/11/2007 7/9

28 Nguyễn Ý Minh HS.04600.03863 nHAoIizU x 09/05/2007 7/9

29 Nguyễn Đỗ Bảo Như HS.04600.03864 kqTVmohG x 08/08/2007 7/9

30 Trần Nguyễn Xuân Phúc HS.04600.03865 XiAxnUpT x 14/03/2007 7/9

31 Nguyễn Thị Bích Phương HS.04600.03866 pHfS56Mi x 22/03/2007 7/9

32 Đặng Trí Quang HS.04600.03867 dn3xc9SZ 14/08/2007 7/9

33 Lê Phạm Như Quỳnh HS.04600.03868 2UxqSAiu x 16/07/2007 7/9

34 Đỗ Ngọc Phương Quỳnh HS.04600.03869 zNEIGb4r x 22/11/2007 7/9

35 Trần Phùng Trung Sang HS.04600.03870 rLf1T8d7 26/12/2007 7/9

36 Đặng Minh Thiên HS.04600.03871 9sMz4AB8 20/07/2007 7/9

37 Dương Hoàng Thơ HS.04600.03872 s4rJDU8o x 18/09/2007 7/9

38 Nguyễn Lê Anh Thư HS.04600.03873 HfvKNxSm x 07/02/2007 7/9

39 Trần Anh Thư HS.04600.03874 EoMQp4Os x 18/12/2007 7/9

40 Trần Trương Mai Trang HS.04600.03875 rJ3f1q8x x 02/11/2007 7/9

41 Nguyễn Xuân Trúc HS.04600.03876 eUn3I1Zf 23/06/2007 7/9

42 Trần Cẩm Tú HS.04600.03877 IbeyzFJh x 05/11/2007 7/9

43 Nguyễn Minh Tú HS.04600.03878 G9m48PZz 17/09/2007 7/9

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/9, GVCN: ĐỖ NGỌC TUẤN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Hoàng Bảo Châu HS.04600.03879 2d6xOv3q x 15/07/2007 7/10

2 Thái Hữu Đan HS.04600.03880 SVi6943h 12/07/2007 7/10

3 Hooàng Thụy Linh Đan HS.04600.03881 QclG0NZ3 x 08/12/2007 7/10

4 Lê Huỳnh Thanh Hải HS.04600.03882 foANa763 14/01/2007 7/10

5 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân HS.04600.03883 z8P9aEoh x 11/12/2007 7/10

6 Hoàng Chí Hiếu HS.04600.03884 0TNzDr3P 09/11/2007 7/10

7 Lý Khánh Huy HS.04600.03885 d5okLyFa 15/08/2007 7/10

8 Đinh Thanh Huy HS.04600.03886 S7V8DI1t 19/11/2007 7/10

9 Nguyễn Vĩnh Hưng HS.04600.03887 LUoKbDaR 09/10/2007 7/10

10 Nguyễn Trần Bảo Kha HS.04600.03888 SLVOWbTA 17/11/2007 7/10

11 Phạm Đình Khả HS.04600.03889 rSJeliQk 10/09/2007 7/10

12 Nguyễn Bảo Khang HS.04600.03890 swcDR4Cy 21/11/2007 7/10

13 Trương Hoàng Duy Khoa HS.04600.03891 KYDazo5S 16/03/2007 7/10

14 Trần Anh Khôi HS.04600.03892 RSXvdyc9 24/11/2007 7/10

15 Trần Minh Khôi HS.04600.03893 GnTmh3lH 02/09/2007 7/10

16 Nguyễn Lê Thiên Kim HS.04600.03894 6ORTF2l0 x 17/05/2007 7/10

17 Trần Nguyễn Hữu Lượng HS.04600.03895 z03HxtSK 01/01/2007 7/10

18 Châu Hoàng Nam HS.04600.03896 rRL0gbCx 28/01/2007 7/10

19 Lê Lâm Bảo Ngọc HS.04600.03897 KdJ08wFB x 04/04/2007 7/10

20 Trịnh Phan Bảo Ngọc HS.04600.03898 vR4JEuKS x 04/06/2007 7/10

21 Trần Ngọc Bảo Nhi HS.04600.03899 O5tAZkFl x 16/06/2007 7/10

22 Mai An Nhiên HS.04600.03900 btGhg1NP x 18/04/2007 7/10

23 Phan Kiến Phúc HS.04600.03901 62GwfqpW 22/08/2007 7/10

24 Đoàn Minh Quân HS.04600.03902 WvfSNBcj 14/11/2007 7/10

25 Phạm Thanh Quý HS.04600.03903 bFi4dE8X 17/10/2007 7/10

26 Nguyễn Phước Sang HS.04600.03904 YLs6STXx 18/11/2007 7/10

27 Phạm Phú Thái HS.04600.03905 zk6IMlFS 24/04/2007 7/10

28 Đặng Hữu Thắng HS.04600.03906 eKC2vf51 26/12/2007 7/10

29 Nguyễn Nhật Thi HS.04600.03907 nAXT8pVY 11/01/2007 7/10

30 Nguyễn Tá Thịnh HS.04600.03908 yFNcJUwG 09/03/2007 7/10

31 Trần Quang Thông HS.04600.03909 xHj9mEw8 03/01/2007 7/10

32 Bùi Minh Thuận HS.04600.03910 3zlZFBwp 25/02/2007 7/10

33 Võ Huỳnh Anh Thư HS.04600.03911 EjHarwvX x 06/11/2007 7/10

34 Lê Ngọc Minh Thư HS.04600.03912 LFkvA1ys x 16/10/2007 7/10

35 Châu Hoàng Thức HS.04600.03913 NU13JLwk 19/05/2007 7/10

36 Cao Đình Thương HS.04600.03914 EsupekJd 07/12/2007 7/10

37 Đoàn Văn Tính HS.04600.03915 Hqy0bLBn 26/01/2007 7/10

38 Trần Võ Thụy Trang HS.04600.03916 pF1QmRDC x 06/06/2007 7/10

39 Nguyễn Đặng Mai Trâm HS.04600.03917 jqemZQsp x 08/05/2007 7/10

40 Nguyễn Cao Thanh Trúc HS.04600.03918 SOupl4sX x 06/12/2007 7/10

41 Trần Ngọc Anh Tú HS.04600.03919 B2KvpfrT x 03/11/2007 7/10

42 Phan Minh Tú HS.04600.03920 AjTZrSN8 23/09/2007 7/10

43 Ngô Ngọc Phương Tú HS.04600.03921 TGEiWfOP x 01/08/2007 7/10

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 7/10, GVCN: PHẠM THỊ TUYẾT MAI



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Đỗ Liên Anh HS.04600.04151 J71rdvhF x 10/10/2006 8/1

2 Lê Phương Anh HS.04600.04152 VtDA9sOx x 03/03/2005 8/1

3 Phạm Ngọc Phương Anh HS.04600.04153 sX6Ei82D x 02/04/2006 8/1

4 Hồ Tâm Anh HS.04600.04154 U1qK5bSj x 18/09/2006 8/1

5 Nguyễn Ngọc Trâm Anh HS.04600.04155 nyp8mN3S x 12/07/2006 8/1

6 Trương Hoàng Bách HS.04600.04156 IyZV60iH 18/11/2006 8/1

7 Phan Gia Bảo HS.04600.04157 9kMHDEVC 08/07/2006 8/1

8 Nguyễn Lê Quốc Bảo HS.04600.04158 NQ1PFA6Y 15/01/2006 8/1

9 Nguyễn Ngọc Bảo Châu HS.04600.04159 AeSmWQof x 07/01/2006 8/1

10 Trần Nhật Duy HS.04600.04160 SJ9LwNfz 18/09/2006 8/1

11 Lê Thành Hồng Đào HS.04600.04161 bNi1A6Il x 12/08/2005 8/1

12 Lê Hương Giang HS.04600.04162 wbejqDIp x 21/03/2006 8/1

13 Phạm Bảo Hân HS.04600.04163 PYvi6drm x 23/02/2006 8/1

14 Bùi Thụy Gia Hân HS.04600.04164 3SJiM7Bg x 04/05/2006 8/1

15 Lê Hoàng Huy HS.04600.04165 amfh8v1D 21/11/2006 8/1

16 Nguyễn Tam Huy HS.04600.04166 JWdBPl3q 10/05/2006 8/1

17 Phan Công Gia Hưng HS.04600.04167 qzwGC26e 25/01/2006 8/1

18 Nguyễn Khánh Hưng HS.04600.04168 qKgy5DiS 08/10/2006 8/1

19 Vũ Nguyễn Quỳnh Hương HS.04600.04169 0RTZIHwN x 23/10/2006 8/1

20 Chu Bá Khang HS.04600.04170 8MIYi2e9 21/12/2006 8/1

21 Trần Anh Khoa HS.04600.04171 0MLZxb5n 16/12/2006 8/1

22 Võ Phước Lộc HS.04600.04172 0imz8bK2 24/07/2006 8/1

23 Nguyễn Duy Nhật Minh HS.04600.04173 DZNYt0uq 17/01/2006 8/1

24 Phan Nguyễn Kim Ngân HS.04600.04174 ZhKMN45m x 01/12/2006 8/1

25 Nguyễn Ngọc Yến Nhi HS.04600.04175 nu5AoLI9 x 12/05/2004 8/1

26 Nguyễn Tấn Phát HS.04600.04176 To0Si35Q 04/06/2006 8/1

27 Nguyễn Ngọc Thiên Phú HS.04600.04177 wgDpJVkM 07/11/2005 8/1

28 Hà Quang Bảo Phúc HS.04600.04178 kbquYjNZ 31/08/2006 8/1

29 Nguyễn Thiên Phúc HS.04600.04179 21luz40B 28/12/2006 8/1

30 Huỳnh Hà Phương HS.04600.04180 u2z7DtvP x 23/05/2006 8/1

31 Đỗ Nam Phương HS.04600.04181 SwuxzXWJ x 19/07/2006 8/1

32 Cảnh Phước Ngưỡng Quang HS.04600.04182 NTPFER93 25/10/2006 8/1

33 Trương Trần Thanh Thanh HS.04600.04183 VDiUXtqd x 19/02/2006 8/1

34 Nguyễn Bình Thiên HS.04600.04184 PyMp25st 07/09/2006 8/1

35 Trần Phượng Anh Thư HS.04600.04185 NhimtJC6 x 19/05/2006 8/1

36 Thạch Trân Yên Thường HS.04600.04186 fKz91QrM x 19/05/2006 8/1

37 Nguyễn Thành Trung HS.04600.04187 v3ZVp5Bg 20/08/2006 8/1

38 Trần Anh Tuấn HS.04600.04188 mwbWt5fk 21/11/2004 8/1

39 Lâm Ka Vin HS.04600.04189 yqRhOe75 16/03/2006 8/1

40 Huỳnh Thái Vinh HS.04600.04190 UOPIgqRz 10/07/2006 8/1

41 Nguyễn Trần Khánh Vy HS.04600.04191 u2AynMav x 14/05/2006 8/1

42 Lý Ngọc Như Ý HS.04600.04192 Xw9n52D3 x 04/01/2006 8/1

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/1, GVCN: NGUYỄN THỊ NHÃ



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Dương Quỳnh Anh HS.04600.04193 rykgawjX x 12/03/2006 8/2

2 Vũ Nguyễn Bảo Ân HS.04600.04194 Yh0boF9l 14/09/2006 8/2

3 Nguyễn Hữu Cảnh HS.04600.04195 FkiPSBVx 14/08/2006 8/2

4 Đặng Đình Gia Cát HS.04600.04196 DMxauKHd 29/12/2006 8/2

5 Nguyễn Võ Thùy Dương HS.04600.04197 2upA5G4F x 03/10/2006 8/2

6 Phạm Thành Đạt HS.04600.04198 dUmr4Xwt 06/05/2006 8/2

7 Huỳnh Tấn Đô HS.04600.04199 lnaPrmK9 14/04/2006 8/2

8 Nguyễn Ngọc Hảo HS.04600.04200 m3xZlnGo 21/10/2006 8/2

9 Vũ Lê Bảo Hân HS.04600.04201 j0wyz6SN x 27/11/2006 8/2

10 Ngô Minh Hiền HS.04600.04202 ksXUcJh2 x 23/07/2006 8/2

11 Đặng Kiết Hùng HS.04600.04203 7iXRb5WH 15/08/2006 8/2

12 Bùi Nguyễn Quang Huy HS.04600.04204 oZj3MpSy 08/01/2006 8/2

13 Đinh Mai Huỳnh HS.04600.04205 xRVbO4Uh x 07/01/2006 8/2

14 Nguyễn Ngọc Hưng HS.04600.04206 Iwv2TjBu 21/10/2006 8/2

15 Phan Đỗ Quỳnh Hương HS.04600.04207 4DEPSaWH x 30/01/2006 8/2

16 Phan Thanh Hương HS.04600.04208 fi5LP1Ay x 25/10/2006 8/2

17 Trần Phúc Khang HS.04600.04209 uZvz03jy 17/10/2006 8/2

18 Nguyễn Phạm Anh Kiệt HS.04600.04210 UtxNGOBR 20/02/2006 8/2

19 Phan Nguyễn Thiên Kim HS.04600.04211 15xGXl0Z x 28/09/2006 8/2

20 Lâm Tú Lan HS.04600.04212 FgJzX0N8 x 04/01/2006 8/2

21 Hồ Sỹ Lâm HS.04600.04213 orenTL9U 30/04/2006 8/2

22 Lương Thị Trúc Ly HS.04600.04214 FZGT4YvL x 04/02/2006 8/2

23 Nguyễn Trần Bình Minh HS.04600.04215 7mKVtnCk 24/06/2006 8/2

24 Nguyễn Quang Minh HS.04600.04216 aS598eKq 29/04/2006 8/2

25 Huỳnh Quốc Minh HS.04600.04217 yawboDQB 25/11/2006 8/2

26 Võ Ngọc Thiên Minh HS.04600.04218 FWJ0hqby 09/06/2006 8/2

27 Đồng Võ Thảo Nguyên HS.04600.04219 2fPwtqDd x 15/10/2006 8/2

28 Lương Trần Xuân Nhi HS.04600.04220 pNf14RPk x 10/03/2006 8/2

29 Lê Quang Vĩnh Phúc HS.04600.04221 9UfsmNjM 07/11/2003 8/2

30 Huỳnh Duy Quang HS.04600.04222 yL62mPf7 05/12/2006 8/2

31 Phạm Đình Khánh Quân HS.04600.04223 z1dwM6Hg 20/11/2005 8/2

32 Nguyễn Xuân Quyền HS.04600.04224 dIjKnSuQ 09/03/2006 8/2

33 Châu Thị Như Quỳnh HS.04600.04225 8Sa2ToJy x 09/06/2006 8/2

34 Khổng Minh Sang HS.04600.04226 Xa6oOLN0 06/03/2006 8/2

35 Thái Minh Sang HS.04600.04227 3sm6IkJ0 17/12/2006 8/2

36 Vũ Hồng Minh Thư HS.04600.04228 lWnuGNL2 x 19/02/2006 8/2

37 Nguyễn Thanh Toàn HS.04600.04229 V2jrTtxQ 29/10/2006 8/2

38 Hoàng Ngô Ngọc Trâm HS.04600.04230 ObCzLYkD x 03/10/2006 8/2

39 Nguyễn Lê Gia Tuấn HS.04600.04231 u9qEmRpA 10/03/2006 8/2

40 Lê Phan Thanh Vy HS.04600.04232 QdLtaTRe x 20/06/2006 8/2

41 Trần Ngọc Uyển Vy HS.04600.04233 cd68MbvW x 10/08/2006 8/2

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/2, GVCN: PHAN THỊ THÚY HÒA



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Ngô Kỳ Anh HS.04600.04234 5IobMgpB 20/10/2006 8/3

2 Phạm Tuấn Anh HS.04600.04235 BcnOwaoT 05/12/2005 8/3

3 Mai Hoàng Bảo Châu HS.04600.04236 m8cYZf5o x 08/05/2006 8/3

4 Nguyễn Truyền Khả Doanh HS.04600.04237 LxXiUgdv x 22/05/2006 8/3

5 Nguyễn Hoàng Duy HS.04600.04238 Ie2fQa5g 06/11/2006 8/3

6 Nguyễn Văn Đại HS.04600.04239 jIb7HFc9 08/10/2006 8/3

7 Lê Quí Đôn HS.04600.04240 4QbxuVR5 25/04/2006 8/3

8 Kim Trần Ngọc Giàu HS.04600.04241 BsxfuP2N x 23/10/2006 8/3

9 Nguyễn Thị Kim Hiền HS.04600.04242 YF7KdCq6 x 04/02/2006 8/3

10 Phan Trung Hiếu HS.04600.04243 2lPsIaxz 28/10/2006 8/3

11 Huỳnh Nhật Hòa HS.04600.04244 wjMf4bHX 24/09/2006 8/3

12 Hà Huy Hoàng HS.04600.04245 owZ1NnFA 30/06/2006 8/3

13 Tiêu Gia Khang HS.04600.04246 4MtUTHcf 29/01/2006 8/3

14 Nguyễn Mai Khanh HS.04600.04247 OLTsqUSY x 16/02/2006 8/3

15 Nguyễn Ngọc Khánh HS.04600.04248 EYinsPxg 11/08/2006 8/3

16 Nguyễn Lê Nguyên Kiệt HS.04600.04249 XCfskRZB 17/05/2006 8/3

17 Nguyễn Hải Thùy Linh HS.04600.04250 ZSHcBYvb x 31/08/2006 8/3

18 Phùng Nhật Long HS.04600.04251 CX3lGgxd 05/06/2006 8/3

19 Nguyễn Phú Nghĩa Lộc HS.04600.04252 znLtaF9h 18/11/2006 8/3

20 Hồ Nguyễn Quỳnh Mai HS.04600.04253 h3VFdD6y x 15/12/2006 8/3

21 Phạm Hoàng Gia My HS.04600.04254 ht3NzFxW x 29/11/2006 8/3

22 Trần Đình Nhật Nam HS.04600.04255 JsjPL5mV 03/02/2006 8/3

23 Trần Nguyễn Thảo Nguyên HS.04600.04256 riWcdkZ2 x 25/07/2006 8/3

24 Nguyễn Trọng Nghĩa Nhân HS.04600.04257 IQur6Raf 10/05/2006 8/3

25 Võ Phạm Bảo Nhi HS.04600.04258 kjyCBhHo x 08/08/2006 8/3

26 Chung Huỳnh Ngọc Nhi HS.04600.04259 pwYyNSaA x 08/09/2006 8/3

27 Hoàng Gia Phát HS.04600.04260 nTE1XUNk 24/06/2006 8/3

28 Châu Thiên Phát HS.04600.04261 MZum63B5 03/11/2006 8/3

29 Lê Huỳnh Gia Phúc HS.04600.04262 zu5Ygd7J 19/03/2006 8/3

30 Huỳnh Nguyễn Uyên Phương HS.04600.04263 9zBJHQ8t x 01/09/2006 8/3

31 Lê Nguyễn Ngọc Quý HS.04600.04264 lHVXDcw3 14/07/2006 8/3

32 Nguyễn Phước Thành HS.04600.04265 vYSW69lV 27/05/2006 8/3

33 Tô Xuân Thành HS.04600.04266 PVIxjAcQ 12/04/2006 8/3

34 Đỗ Phương Thảo HS.04600.04267 SsCn2DRc x 21/07/2006 8/3

35 Khuất Bá Thiện HS.04600.04268 H4EqfWLs 11/04/2006 8/3

36 Nguyễn Xuân Tiến HS.04600.04269 guqMftnT 13/01/2006 8/3

37 Lê Việt Quang Trí HS.04600.04270 eo2Oskya 27/09/2006 8/3

38 Nguyễn Minh Triết HS.04600.04271 wVm2YEL8 06/01/2006 8/3

39 Trương Thành Trung HS.04600.04272 slcbtyUS 30/10/2006 8/3

40 Nguyễn Minh Uyên HS.04600.04273 b0E6C4sr x 21/02/2006 8/3

41 Phạm Vũ HS.04600.04274 ZMyzETe7 26/07/2006 8/3

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/3, GVCN: NGÔ THỊ NGỌC HƯƠNG



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Ngọc Bảo Châu HS.04600.04617 0UMB85pu x 16/11/2006 8/4

2 Lê Anh Đào HS.04600.04618 0BjCxENk x 27/05/2006 8/4

3 Phạm Bảo Đăng HS.04600.04619 nwMWT3Fc 14/10/2006 8/4

4 Phạm Ngọc Bích Hà HS.04600.04620 1Owl2e5s x 11/02/2006 8/4

5 Trần Thị Hồng Hiền HS.04600.04621 7daMJ8tI x 20/01/2006 8/4

6 Đặng Thị Ngọc Hiền HS.04600.04622 2rYMO98v x 13/06/2006 8/4

7 Nguyễn Hoàng HS.04600.04623 cKEjsx89 25/11/2006 8/4

8 Trần Đức Huy HS.04600.04624 o7McxyvQ 02/10/2006 8/4

9 Trần Minh Huy HS.04600.04625 gFWn4ROc 29/10/2006 8/4

10 Bùi Phạm Đăng Khoa HS.04600.04626 iNxhQlLZ 05/09/2005 8/4

11 Nguyễn Anh Khôi HS.04600.04627 hWB740rj 25/07/2006 8/4

12 Lê Nguyên Khôi HS.04600.04628 APBWtpRa 25/07/2006 8/4

13 Dương Trí Kiệt HS.04600.04629 TdI1yZ5l 29/10/2006 8/4

14 Hoàng Khánh Linh HS.04600.04630 UTuQcy4l x 28/12/2006 8/4

15 Nguyễn Thị Tuyết Mai HS.04600.04631 1GCzJiYA x 20/10/2006 8/4

16 Lê Ngọc Xuân Mai HS.04600.04632 B70bDJuo x 20/09/2006 8/4

17 Huỳnh Võ Hà My HS.04600.04633 xus5b2UE x 17/01/2006 8/4

18 Trịnh Phương Nam HS.04600.04634 pwqye4Dv 23/03/2006 8/4

19 Trần Thị Thanh Ngân HS.04600.04635 Oq0gGENk x 28/08/2006 8/4

20 Trần Tuyết Ngân HS.04600.04636 PE8Q34jX x 11/11/2006 8/4

21 Trần Hoàng Nguyên HS.04600.04637 UI9rRtPA 24/01/2006 8/4

22 Phan Hoàng Nhân HS.04600.04638 yzLHnPk2 19/04/2006 8/4

23 Quách Bảo Nhi HS.04600.04639 s3xmZBMR x 15/07/2006 8/4

24 Hồ Ngọc Yến Nhi HS.04600.04640 zscSCtFH x 25/07/2006 8/4

25 Nguyễn Trần Phú HS.04600.04641 UVy27xfa 12/02/2006 8/4

26 Phan Hải Quỳnh HS.04600.04642 9imhbytY x 19/10/2006 8/4

27 Nguyễn Tuấn Tài HS.04600.04643 u54FsAcH 17/04/2006 8/4

28 Hoàng Ngọc Minh Tâm HS.04600.04644 cVK3aumd x 02/02/2006 8/4

29 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ HS.04600.04645 35XiNJoZ x 01/06/2006 8/4

30 Khâu Minh Trang HS.04600.04646 vMwmiJQP x 08/01/2006 8/4

31 Nguyễn Trần Minh Trí HS.04600.04647 09h1j5as 29/11/2006 8/4

32 Nguyễn Đặng Thanh Trúc HS.04600.04648 qBCxQ1XL x 18/07/2006 8/4

33 Nguyễn Thanh Tú HS.04600.04649 jsUCmefR 20/05/2006 8/4

34 Trần Đỗ Anh Tuấn HS.04600.04650 TBR6g9it 05/11/2006 8/4

35 Lê Hoàng Phương Uyên HS.04600.04651 T9EU3Xyw x 15/07/2006 8/4

36 Nguyễn Khánh Vân HS.04600.04652 yjG5haxu x 19/05/2006 8/4

37 Trần Thảo Vân HS.04600.04653 JrvWCDYU x 17/11/2006 8/4

38 Nguyễn Minh Vũ HS.04600.04654 wFPzbpMx 21/05/2006 8/4

39 Nguyễn Trần Thanh Vy HS.04600.04655 E7CQsPkv x 09/01/2006 8/4

40 Nguyễn Trần Như Ý HS.04600.04656 r2GLNbSk x 17/10/2006 8/4

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/4, GVCN: CAO QUỐC SỈ



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Đức Anh HS.04600.04657 oirFmYEa 05/11/2006 8/5

2 Nguyễn Ngọc Trâm Anh HS.04600.04658 1iyTtPWE x 13/06/2006 8/5

3 Phạm Khánh Duy HS.04600.04659 cPxjAbeu 08/06/2006 8/5

4 Văn Thị Thùy Dương HS.04600.04660 nEXcMDdK x 30/11/2006 8/5

5 Bùi Thúy Hằng HS.04600.04661 QFmn4dxJ x 16/01/2006 8/5

6 Phạm Trần Mai Hân HS.04600.04662 nrdJ25hB x 22/04/2006 8/5

7 Lê Trung Hậu HS.04600.04663 kRwKeUtY 01/10/2006 8/5

8 Vũ Minh Hiếu HS.04600.04664 n8Sfw9yz 11/11/2006 8/5

9 Dương Minh Hoà HS.04600.04665 z9guqDUj 30/10/2006 8/5

10 Lâm Nhựt Hoàng HS.04600.04666 EnlmfQqN 16/01/2006 8/5

11 Nguyễn Minh Huy HS.04600.04667 eG6XIud8 22/07/2006 8/5

12 Bùi Trần Minh Huy HS.04600.04668 l4IHKmnj 19/05/2006 8/5

13 Hồ Đặng Tấn Hưng HS.04600.04669 k4yPcdOD 14/05/2006 8/5

14 Nguyễn Trần Anh Khôi HS.04600.04670 tMKzQI4B 06/07/2006 8/5

15 Nguyễn Trí Kiệt HS.04600.04671 KG65mYHR 17/06/2006 8/5

16 Nguyễn Thị Ngọc Lành HS.04600.04672 AKib6mt1 x 09/01/2005 8/5

17 LaL Bảo Long HS.04600.04673 Ri85t1jU 02/05/2006 8/5

18 Ngô Dương Thiên Long HS.04600.04674 g7DJkWhu 09/10/2006 8/5

19 Nguyễn Vũ Thu Mai HS.04600.04675 ImdPwZqL x 10/09/2006 8/5

20 Vũ Thành Nam HS.04600.04676 D9c06zUh 23/11/2006 8/5

21 Ngũ Hoàn Kim Ngân HS.04600.04677 kDWpZFNc x 09/03/2006 8/5

22 Từ Ngọc Kim Ngân HS.04600.04678 pxTYKHlh x 21/05/2006 8/5

23 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh Ngân HS.04600.04679 1V40nZWA x 03/08/2006 8/5

24 Đỗ Nguyễn Lan Nhi HS.04600.04680 RlXybWoK x 22/06/2006 8/5

25 Nguyễn Thái Hoàng Như HS.04600.04681 BglmpFTi x 14/05/2006 8/5

26 Nguyễn Minh Phú HS.04600.04682 U3HtTPWy 06/10/2003 8/5

27 Nguyễn Trường Phú HS.04600.04683 qc37Ud6L 10/11/2005 8/5

28 Trần Hoàng Bảo Phúc HS.04600.04684 prEhyZgT 02/11/2006 8/5

29 Võ Hoàng Phúc HS.04600.04685 sFb5qT9u 30/08/2006 8/5

30 Lâm Trương Minh Phúc HS.04600.04686 4G0tJn9E x 14/02/2006 8/5

31 Chhum Thị Kim Phương HS.04600.04687 2sbAyQTt x 26/05/2006 8/5

32 Nguyễn Minh Quân HS.04600.04688 bpAOF9e6 09/08/2006 8/5

33 Đinh Quốc Thái HS.04600.04689 z08CYase 12/11/2006 8/5

34 Nguyễn Phú Hà Trang HS.04600.04690 DIf32kcZ x 17/02/2006 8/5

35 Trần Phạm Minh Trí HS.04600.04691 54hg3vTC 08/06/2006 8/5

36 Lương Thuỳ Trinh HS.04600.04692 2RMExPWz x 25/06/2006 8/5

37 Trần Thị Thanh Trúc HS.04600.04693 3xaPhiru x 16/01/2006 8/5

38 Ngô Mỹ Uyên HS.04600.04694 TVtJyWjg x 23/07/2006 8/5

39 Nguyễn Huy Vũ HS.04600.04695 RSTACXIF 10/10/2006 8/5

40 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy HS.04600.04696 7frsuXla x 28/03/2006 8/5

41 Nguyễn Thảo Vy HS.04600.04697 bjZnkO7G x 26/03/2006 8/5

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/5, GVCN: NGUYỄN MỸ NHẬT



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Bì Tố Anh HS.04600.04698 5BQlSzAE x 07/12/2006 8/6

2 Trần Dư Tuấn Anh HS.04600.04699 cuPCVRfi 07/12/2005 8/6

3 Huỳnh Thiên Ân HS.04600.04700 TfGJBCd6 08/10/2006 8/6

4 Lê Ngọc Bảo HS.04600.04701 SMBTcdKx 20/09/2006 8/6

5 Lương Quốc Bảo HS.04600.04702 A7fKScry 29/12/2006 8/6

6 Nguyễn Công Dương Chánh HS.04600.04703 Nb1huxCn 13/07/2006 8/6

7 Huỳnh Dương Hồng Đào HS.04600.04704 ju7goE8A x 30/06/2006 8/6

8 Phạm Đông Đông HS.04600.04705 Rl7gU98A 22/10/2006 8/6

9 Nguyễn Tấn Hiệu HS.04600.04706 7FxbCsMf 17/03/2006 8/6

10 Đào Ngọc Gia Hoàng HS.04600.04707 VyrheP9Q 28/02/2006 8/6

11 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng HS.04600.04708 o2OSMV1b 30/09/2006 8/6

12 Hồ Quang Huy HS.04600.04709 9drYlIcV 01/07/2006 8/6

13 Lưu Quốc Huy HS.04600.04710 Si4wQWlF 30/07/2006 8/6

14 Lai Thanh Huyền HS.04600.04711 NAx1Wgko x 13/09/2006 8/6

15 Lại Thế Gia Hưng HS.04600.04712 A43yexvh 12/10/2006 8/6

16 Nguyễn Gia Linh HS.04600.04713 o76mZQON x 21/08/2006 8/6

17 Nguyễn Đỗ Diễm My HS.04600.04714 Jw3sDRQG x 14/10/2006 8/6

18 Nguyễn Hải My HS.04600.04715 SpvAG2Me x 12/02/2006 8/6

19 Bồ Ngọc Kim Ngân HS.04600.04716 n5hvoyDR x 05/06/2006 8/6

20 Phạm Đông Nghi HS.04600.04717 Lq9FhOYx x 18/04/2006 8/6

21 Đặng Đình Khôi Nguyên HS.04600.04718 CbhnQ3KL 27/04/2006 8/6

22 Nguyễn Đỗ Yến Nhi HS.04600.04719 iaoj51kQ x 23/08/2006 8/6

23 Võ Thành Phát HS.04600.04720 z8lyVugp 26/04/2006 8/6

24 Loại Hoàng Phi HS.04600.04721 1B8rcJiV x 13/07/2006 8/6

25 Phạm Trường Phú HS.04600.04722 rZbIyWax 28/04/2006 8/6

26 Phạm Hồng Phúc HS.04600.04723 caP41dlF 10/12/2006 8/6

27 Lê Hữu Phước HS.04600.04724 mPEjxnv2 08/04/2006 8/6

28 Nguyễn Hồ Hoài Phương HS.04600.04725 EXoxc7t6 x 01/02/2006 8/6

29 Vũ Mai Phương Quyên HS.04600.04726 YqPgca0F x 29/07/2006 8/6

30 Tạ Phương Quỳnh HS.04600.04727 PUhA4bna x 01/06/2006 8/6

31 Nguyễn Thị Kim Thảo HS.04600.04728 inopT3Pl x 18/09/2006 8/6

32 Nguyễn Vĩnh Thụy HS.04600.04729 4qpIyBE7 07/04/2006 8/6

33 Nguyễn Hoàng Thư HS.04600.04730 wINkshMD x 07/05/2006 8/6

34 Đỗ Ngọc Phương Trang HS.04600.04731 PpRlE29F x 12/11/2006 8/6

35 Nguyễn Trần Minh Trí HS.04600.04732 n6XrEkVl 11/05/2006 8/6

36 Lê Hoàng Thanh Trúc HS.04600.04733 q2DgLro7 x 06/07/2006 8/6

37 Lâm Hoàng Thái Tú HS.04600.04734 MSOf2AXq 04/06/2006 8/6

38 Vũ Hồ Tuấn Tú HS.04600.04735 fbr0Z5mv 22/04/2006 8/6

39 Huỳnh Ngọc Phương Vy HS.04600.04736 6L9mdntg x 22/01/2006 8/6

40 Nguyễn Phạm Như Ý HS.04600.04737 OKQLk0GX x 20/08/2006 8/6

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/6, GVCN: HUỲNH THỊ HUỲNH NHƯ



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Trường An HS.04600.04738 HD5YfZ8T 12/04/2006 8/7

2 Nguyễn Vũ Mai Anh HS.04600.04739 T5jcNbPf x 25/04/2006 8/7

3 Hồ Minh Anh HS.04600.04740 epHE6PD3 x 16/09/2006 8/7

4 Trương Minh Anh HS.04600.04741 3SMcdIGQ x 31/01/2006 8/7

5 Phan Phúc Anh HS.04600.04742 P4G1kSws 23/02/2006 8/7

6 Nguyễn Lương Quỳnh Anh HS.04600.04743 iX0uLfKV x 30/03/2006 8/7

7 Vũ Phan Quỳnh Anh HS.04600.04744 TwUqRQA1 x 20/06/2006 8/7

8 Trần Tiến Đạt HS.04600.04745 8WcZQKly 07/12/2006 8/7

9 Lê Minh Đức HS.04600.04746 sSD9ImOJ 24/03/2006 8/7

10 Nguyễn Phạm Thúy Hiền HS.04600.04747 kYupw9S7 x 26/11/2006 8/7

11 Lê Minh Hiếu HS.04600.04748 bw64nfAe 28/03/2006 8/7

12 Nguyễn Quang Huy HS.04600.04749 UfA978ZY 25/09/2006 8/7

13 Nguyễn Quốc Huy HS.04600.04750 4YxW8bfm 18/10/2006 8/7

14 Vũ Nguyễn Kim Khánh HS.04600.04751 eEMzUOIP x 12/07/2006 8/7

15 Lê Đăng Khoa HS.04600.04752 JQidTeIm 10/04/2006 8/7

16 Vũ Anh Khôi HS.04600.04753 cwKvoNsW 02/01/2006 8/7

17 Vũ Châu Minh Khôi HS.04600.04754 yvbVMr2m 01/02/2006 8/7

18 Dương Thị Khánh Linh HS.04600.04755 qaPL2UxD x 25/11/2006 8/7

19 Trần Phạm Kiều My HS.04600.04756 6XPUdSBk x 02/01/2006 8/7

20 Lê Ngọc Trà My HS.04600.04757 KiW7rZl0 x 25/04/2006 8/7

21 Hà Bảo Nghi HS.04600.04758 oWAe6QPF x 02/09/2006 8/7

22 Cao Trịnh Thảo Nguyên HS.04600.04759 ues23FMx x 24/06/2006 8/7

23 Huỳnh Ái Nhi HS.04600.04760 t6kZdg5f x 18/08/2006 8/7

24 Võ Phúc Uyên Nhi HS.04600.04761 3OvlyseQ x 11/05/2006 8/7

25 Lê Trần Bảo Như HS.04600.04762 kA7izMYT x 26/10/2006 8/7

26 Đặng Nguyên Phú HS.04600.04763 ExLmKIVf 21/12/2006 8/7

27 Lương Xuân Phúc HS.04600.04764 VfQiONp8 27/09/2006 8/7

28 Vũ Hoàng Sơn HS.04600.04765 7IwCcrNb 08/12/2006 8/7

29 Nguyễn Phúc Tài HS.04600.04766 aRSCInNi 18/11/2006 8/7

30 Huỳnh Quang Minh Tâm HS.04600.04767 wh4yQZAv 13/05/2006 8/7

31 Trần Tiến Thành HS.04600.04768 5eEh3Cja 07/12/2006 8/7

32 Nguyễn Hữu Phương Thùy HS.04600.04769 FCB0ascy x 26/07/2006 8/7

33 Lê Nguyễn Thiên Thủy HS.04600.04770 xa4M8hTV x 04/03/2006 8/7

34 Trần Ngọc Anh Thư HS.04600.04771 bYUN31V2 x 22/02/2006 8/7

35 Nguyễn Hồng Song Thư HS.04600.04772 sXmAkbun x 03/07/2006 8/7

36 Nguyễn Đức Toàn HS.04600.04773 DNokyGUB 04/05/2006 8/7

37 Cao Thị Bích Trâm HS.04600.04774 Lvn1HzxQ x 21/12/2006 8/7

38 Lâm Ngọc Phương Trâm HS.04600.04775 3VOzCPUJ x 30/06/2006 8/7

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/7, GVCN: NGUYỄN NGÔ MINH HẰNG



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Minh Anh HS.04600.04776 0YxCKdJD x 23/11/2006 8/8

2 Nguyễn Lê Hồng Ân HS.04600.04777 PaT4Vun9 x 09/02/2006 8/8

3 Trần Trí Dũng HS.04600.04778 zIOiYZLQ 20/11/2006 8/8

4 Phạm Lê Uyên Hạ HS.04600.04779 bf9ZxDuQ x 24/09/2006 8/8

5 Lê Minh Hòa HS.04600.04780 HFLAoTaU 29/11/2006 8/8

6 Nguyễn Thanh Hoài HS.04600.04781 Pu6DNGob x 10/12/2006 8/8

7 Hà Minh Hoàng HS.04600.04782 gmLRJ0a5 05/12/2006 8/8

8 Hà Nam Khang HS.04600.04783 Ib98MjTt 12/12/2006 8/8

9 Nguyễn Đổng Thiên Kỳ HS.04600.04784 zyk7sdlp 04/04/2006 8/8

10 Phạm Bá Lãm HS.04600.04785 oUHXfEzq 01/03/2006 8/8

11 Nguyễn Quang Long HS.04600.04786 ir4dO1BR 06/05/2006 8/8

12 Nguyễn Phúc Hữu Lộc HS.04600.04787 BJfYpWcA 26/07/2006 8/8

13 Huỳnh Thanh Mai HS.04600.04788 xdM37IoZ x 10/09/2006 8/8

14 Ôn Bảo Ngọc HS.04600.04789 FlaS6Hds x 18/01/2006 8/8

15 Phan Nguyễn Đức Ngọc HS.04600.04790 HyteO1ZQ x 25/02/2006 8/8

16 Nguyễn Bá Minh Nhật HS.04600.04791 kNHp2rMo 11/10/2006 8/8

17 Nguyễn Đỗ Uyên Nhi HS.04600.04792 OcgTHlSf x 15/03/2006 8/8

18 Phạm Nguyễn Minh Phúc HS.04600.04793 XxHI7D2M 29/08/2006 8/8

19 Nguyễn Song Quỳnh HS.04600.04794 f8oKIUyL x 03/05/2006 8/8

20 Nguyễn Hữu Thiên Tân HS.04600.04795 atulU9O1 28/05/2006 8/8

21 Phạm Dương Thảo HS.04600.04796 CmvxNufP x 02/08/2006 8/8

22 Lâm An Thịnh HS.04600.04797 UI9YvrWm 15/10/2006 8/8

23 Ngô Xuân Thịnh HS.04600.04798 sO8g0mUH 03/05/2006 8/8

24 Nguyễn Anh Thư HS.04600.04799 Ix79RvWZ x 16/11/2006 8/8

25 Phan Vũ Minh Thy HS.04600.04800 uE27xPFX x 06/01/2006 8/8

26 Huỳnh Thủy Tiên HS.04600.04801 HnuSQB7m x 19/07/2006 8/8

27 Phạm Quyết Tiến HS.04600.04802 eFrw05pz 11/05/2006 8/8

28 Trần Tịnh Khải Toàn HS.04600.04803 7QuhyD8t 18/02/2006 8/8

29 Phạm Hồ Bảo Trâm HS.04600.04804 Wfk0sj5H x 10/08/2006 8/8

30 Thái Lâm Minh Triết HS.04600.04805 1rKusXCW 01/09/2006 8/8

31 Nguyễn Anh Tú HS.04600.04806 gly1QoiK 11/12/2006 8/8

32 Hoàng Anh Tuấn HS.04600.04807 VIQCUiGE 18/10/2006 8/8

33 Lê Mỹ Uyên HS.04600.04808 eCZhfk0T x 29/03/2006 8/8

34 Nguyễn Hoàng Phúc Vinh HS.04600.04809 zGcjpat4 08/08/2006 8/8

35 Nguyễn Thế Vinh HS.04600.04810 eDZRnwfK 30/07/2006 8/8

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/8, GVCN: NGUYỄN THỊ NGHĨA



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Dương Vân Ngọc Anh HS.04600.04811 wiat8peZ x 23/04/2006 8/9

2 Ông Gia Bảo HS.04600.04812 2Trg09Yo 08/11/2006 8/9

3 Vũ Phan Nhật Dũng HS.04600.04813 r7LmEAVq 20/02/2006 8/9

4 Đỗ Tiến Dũng HS.04600.04814 GAsl4ijX 21/04/2006 8/9

5 Lê Văn Dũng HS.04600.04815 owr1qZcF 24/12/2006 8/9

6 Falahiyáh HS.04600.04816 fyXIE0KB x 23/12/2006 8/9

7 Đặng Nguyễn Công Hiếu HS.04600.04817 fgl1FupY 16/01/2006 8/9

8 Trần Lê Hiếu HS.04600.04818 qZPiMYTn 22/10/2006 8/9

9 Huỳnh Việt Hoàng HS.04600.04819 gy5CHsph 08/11/2006 8/9

10 Nguyễn Trọng Huy Hùng HS.04600.04820 1JNeLFs6 13/07/2006 8/9

11 Tăng Gia Huy HS.04600.04821 lKONguB1 24/08/2006 8/9

12 Hồ Ngọc Thanh Huyên HS.04600.04822 gz8wk5ul x 27/06/2006 8/9

13 Trịnh Phan Bảo Khang HS.04600.04823 OIsSR1b2 08/03/2006 8/9

14 Võ Phương Khanh HS.04600.04824 TPd65LFQ x 22/01/2006 8/9

15 Trần Quốc Khánh HS.04600.04825 36loCRTF 04/09/2006 8/9

16 Hồ Ngọc Anh Khoa HS.04600.04826 GKUfhtdV 21/10/2006 8/9

17 Nguyễn Bảo Khoa HS.04600.04827 HnUGJMuS 18/10/2006 8/9

18 Nguyễn Trần Minh Khôi HS.04600.04828 F8M0HW3Y 08/03/2006 8/9

19 Nguyễn Tuấn Kiệt HS.04600.04829 geYkO1Rp 08/03/2006 8/9

20 Trần Tuấn Kiệt HS.04600.04830 5BOHTrsE 01/10/2005 8/9

21 Đinh Hoàng Nam HS.04600.04831 CIiPMhxJ 20/12/2006 8/9

22 Lê Hồng Phú HS.04600.04832 gYUDuVpq 16/06/2006 8/9

23 Hồ Võ Minh Phú HS.04600.04833 Ss6LQPOf 25/05/2006 8/9

24 Nguyễn Huỳnh Trúc Phương HS.04600.04834 bmuR2cvH x 01/09/2006 8/9

25 Nguyễn Hoàng Tâm HS.04600.04835 RBdzguM3 14/04/2006 8/9

26 Nguyễn Ngọc Thảo HS.04600.04836 hsS2TNZK x 25/12/2006 8/9

27 Lê Đoàn Thắng HS.04600.04837 AC9v8liX 03/08/2006 8/9

28 Nguyễn Trần Ngọc Anh Thư HS.04600.04838 pJUcYkCw x 30/10/2006 8/9

29 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên HS.04600.04839 cfCtpX0S x 18/07/2006 8/9

30 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên HS.04600.04840 5x3iJeOX x 10/08/2006 8/9

31 Huỳnh Trung Tín HS.04600.04841 6vgtNxSu 07/03/2006 8/9

32 Nguyễn Minh Trí HS.04600.04842 ueTt12p3 02/01/2006 8/9

33 Nguyễn Đức Tuấn HS.04600.04843 XuDAY9bF 11/10/2006 8/9

34 Trần Hồ Anh Vủ HS.04600.04844 ho1tRnUB 24/12/2006 8/9

35 Nguyễn Phạm Thảo Vy HS.04600.04845 NC8boQ5s x 19/11/2006 8/9

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 8/9, GVCN: LÊ NGỌC MỴ



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Ngọc Bảo An HS.04600.04275 AoSahvGF x 08/04/2004 9/1

2 Đinh Nguyễn Hồng Anh HS.04600.04276 mQzeKcy4 x 18/11/2005 9/1

3 Lê Phạm Mỹ Anh HS.04600.04277 hlmxBWZP x 14/11/2005 9/1

4 Phan Ngọc Ánh HS.04600.04278 7EbSuIcm x 06/04/2003 9/1

5 Nguyễn Lê Hồng Ân HS.04600.04279 GeyDO4c2 x 15/11/2005 9/1

6 Lê Lữ Băng Băng HS.04600.04280 7amdbIkQ x 06/07/2005 9/1

7 Trần Tuấn Đạt HS.04600.04281 iwfop897 24/02/2005 9/1

8 Nguyễn Ngọc Hải HS.04600.04282 4z8kDKVe 09/07/2005 9/1

9 Nguyễn Minh Hào HS.04600.04283 vHy2wg0r 03/09/2005 9/1

10 Thái Quang Huy HS.04600.04284 KduX6nfM 02/08/2005 9/1

11 Trần Nguyễn Tuấn Huy HS.04600.04285 V24BXZWM 25/10/2005 9/1

12 Hoàng Minh Khôi HS.04600.04286 WHDe6IYS 12/10/2005 9/1

13 Phan Anh Kiệt HS.04600.04287 HWJqzRy4 02/04/2005 9/1

14 Trần Lê Quốc Kỳ HS.04600.04288 rt0BkIdT 16/02/2005 9/1

15 Hoàng Anh Long HS.04600.04289 8AkebtRp 27/03/2005 9/1

16 Huỳnh Minh Luân HS.04600.04290 B5hY7qwO 03/09/2005 9/1

17 Lê Hồ Anh Minh HS.04600.04291 3w9YrbBc 08/11/2003 9/1

18 Trần Thị Ái Mỷ HS.04600.04292 cSrTF7MX x 22/07/2005 9/1

19 Võ Yến Ngọc HS.04600.04293 yAo8la7U x 21/01/2005 9/1

20 Nguyễn Thành Nhân HS.04600.04294 e7PanAZh 22/01/2005 9/1

21 Nguyễn Lê Minh Nhật HS.04600.04295 Yk7DgZrh 02/11/2005 9/1

22 Nguyễn Phúc Tiến Phát HS.04600.04296 J4BYZ3FR 23/08/2005 9/1

23 Nguyễn Anh Phúc HS.04600.04297 J3s4pNbF 25/09/2005 9/1

24 Trần Như Phúc HS.04600.04298 1CSIzBVh x 27/12/2005 9/1

25 Kiều Ngọc Quyên HS.04600.04299 Iwqpslor x 29/06/2005 9/1

26 Kim Trần Nhật Sang HS.04600.04300 8pf2LR1x 07/01/2005 9/1

27 Trần Thanh Sang HS.04600.04301 lPDgG0Vv 29/08/2005 9/1

28 Nguyễn Tiến Sang HS.04600.04302 LdPGDBRY 01/11/2005 9/1

29 Nguyễn Quốc Thành HS.04600.04303 RSr2fEYi 28/12/2004 9/1

30 Nguyễn Văn Thành HS.04600.04304 NUthnIwJ 27/11/2004 9/1

31 Nguyễn Thị Minh Thùy HS.04600.04305 52CUiKg6 x 25/10/2005 9/1

32 Nguyễn Đức Trí HS.04600.04306 M2FHEvqZ 17/03/2005 9/1

33 Trần Thanh Trúc HS.04600.04307 okA3RH96 x 16/04/2005 9/1

34 Phạm Nguyên Trường HS.04600.04308 WjZcEsF9 07/01/2005 9/1

35 Đàm Vĩnh Tuấn HS.04600.04309 YcC4hTzd 09/11/2005 9/1

36 Nguyễn Thị Thanh Uyên HS.04600.04310 8PtkDfMH x 20/07/2004 9/1

37 Vũ Ngọc Tường Vân HS.04600.04311 VqG4IwxC x 10/05/2005 9/1

38 Lê Khánh Vy HS.04600.04312 To5JrH9j x 04/05/2005 9/1

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/1, GVCN: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Bá Kỳ An HS.04600.04313 MqgpNVPu 02/10/2005 9/2

2 Nguyễn Hoàng Anh HS.04600.04314 ohCYtyHm x 04/02/2004 9/2

3 Lê Tú Anh HS.04600.04315 OpaPj9Cb x 19/11/2004 9/2

4 Vũ Ngọc Vân Anh HS.04600.04316 WeVDXMRr x 03/11/2005 9/2

5 Tạ Quốc Bảo HS.04600.04317 Ud6TrEcv 31/07/2005 9/2

6 Nguyễn Hoàng Tâm Đan HS.04600.04318 Rkjel45G x 28/12/2005 9/2

7 Nguyễn Thành Đạt HS.04600.04319 aAy0WIwY 07/12/2005 9/2

8 Nguyễn Trung Hiếu HS.04600.04320 8hlyDcz1 22/08/2005 9/2

9 Dư Gia Huy HS.04600.04321 Axt0OzJC 19/01/2005 9/2

10 Nguyễn Bích Huyền HS.04600.04322 PIYkf243 x 17/02/2005 9/2

11 Nguyễn Tuấn Hưng HS.04600.04323 o4faHSWx 13/08/2004 9/2

12 Đinh Ngọc Minh Hương HS.04600.04324 9sbBW3Zq x 29/07/2005 9/2

13 Trần Quỳnh Hương HS.04600.04325 BzlgN82w x 24/08/2005 9/2

14 Trần Quang Kha HS.04600.04326 tuWy1r3a 02/09/2005 9/2

15 Huỳnh Tuấn Kiệt HS.04600.04327 1qWvLkpo 11/06/2005 9/2

16 Nguyễn Lê Khánh Linh HS.04600.04328 f6ko5JhC x 18/03/2005 9/2

17 Thái Gia Luân HS.04600.04329 jVfo8LMp 28/01/2005 9/2

18 Trần Thị Hoàng Ngọc HS.04600.04330 imAwBFoh x 05/02/2003 9/2

19 Nguyễn Trần Anh Nguyên HS.04600.04331 fAUYByjN 17/10/2005 9/2

20 Chu Nguyễn Thiện Nhân HS.04600.04332 EfteqLBa 31/10/2005 9/2

21 Võ Thị Yến Nhi HS.04600.04333 swtqv7zB x 30/01/2005 9/2

22 Trần Bảo Phước HS.04600.04334 MFTSR9Qk 23/09/2005 9/2

23 Trần Thanh Quy HS.04600.04335 lXs8qhbf 01/08/2005 9/2

24 Trần Vũ Ngọc Quỳnh HS.04600.04336 QYCRnvGa x 02/09/2005 9/2

25 Trần Vũ Tú Quỳnh HS.04600.04337 9TveZhsH x 02/09/2005 9/2

26 Nguyễn Song Hoàng Tâm HS.04600.04338 CUJxbVsP x 31/08/2005 9/2

27 Đỗ Hữu Thành HS.04600.04339 HJblCcad 11/12/2005 9/2

28 Võ Tá Minh Thắng HS.04600.04340 64xrkZla 10/12/2005 9/2

29 Vi Bảo Thoa HS.04600.04341 9m0xqrIC x 05/08/2005 9/2

30 Nguyễn Nhật Hoàng Thư HS.04600.04342 9TUAS6i7 x 06/11/2005 9/2

31 Trần Tân Tiến HS.04600.04343 MiW0Je4U 13/05/2005 9/2

32 Trần Ngọc Phương Trang HS.04600.04344 7C8hF35k x 21/05/2005 9/2

33 Lê Tuấn Tú HS.04600.04345 XwaFqsY3 27/11/2004 9/2

34 Phạm Phương Uyên HS.04600.04346 UQPdB5qi x 31/10/2005 9/2

35 Nguyễn Thị Hoàng Vân HS.04600.04347 byfEotpQ x 06/02/2005 9/2

36 Tăng Kiều Ái Vy HS.04600.04348 VvmAkqP1 x 30/04/2005 9/2

37 Đoàn Huỳnh Trúc Vy HS.04600.04349 CeB3K5yU x 26/04/2005 9/2

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/2, GVCN: LÊ VŨ KIỀU TRÂM



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Hoàng Anh HS.04600.04350 CTd7SBNo 01/12/2005 9/3

2 Đoàn Lê Phương Anh HS.04600.04351 Z3oNzxI0 x 22/01/2005 9/3

3 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo HS.04600.04352 kEYDPjZH x 21/11/2005 9/3

4 Nguyễn Thành Danh HS.04600.04353 jI7rmyR8 05/11/2005 9/3

5 Nguyễn Mạnh Dũng HS.04600.04354 7Lqas1ZV 25/02/2005 9/3

6 Trần Thị Mỹ Duyên HS.04600.04355 esPHmJLt x 15/06/2004 9/3

7 Phạm Kiến Đức HS.04600.04356 R6tE5lJd 01/01/2005 9/3

8 Trần Phúc Minh Hạnh HS.04600.04357 so7AOH9x x 29/10/2005 9/3

9 Ngô Dương Hào HS.04600.04358 e7FszBMf 22/07/2005 9/3

10 Mai Mỹ Hảo HS.04600.04359 UmKHJshE x 21/09/2004 9/3

11 Nguyễn Ngọc Bảo Hân HS.04600.04360 eziEnmM2 x 20/02/2005 9/3

12 Nguyễn Hà Huy Hoàng HS.04600.04361 YjzIh6MS 02/02/2005 9/3

13 Vũ Huy Gia Khang HS.04600.04362 DnCdXfMV 17/04/2005 9/3

14 Tạ Hoàng Phúc Khang HS.04600.04363 IKJlG0CF 26/08/2005 9/3

15 Nguyễn Đình Lộc HS.04600.04364 lafgqWbz 12/09/2005 9/3

16 Huỳnh Ngọc Nga HS.04600.04365 J4nEGRzh x 01/12/2005 9/3

17 Nguyễn Trọng Nghĩa HS.04600.04366 zuYPqoLH 22/08/2005 9/3

18 Lê Hoài Bảo Ngọc HS.04600.04367 Kph8kGgr x 08/04/2005 9/3

19 Trương Trung Nhân HS.04600.04368 wYOi8PEN 16/04/2005 9/3

20 Trương Thảo Nhi HS.04600.04369 CUfGWygj x 08/04/2005 9/3

21 Trần Khánh Tuệ Nhi HS.04600.04370 61kDejhA x 26/02/2005 9/3

22 Phạm Kim Như HS.04600.04371 ojNgKbUe x 26/03/2005 9/3

23 Châu Đặng Tố Như HS.04600.04372 z2wNjALT x 06/04/2005 9/3

24 Lê Đỗ Gia Phát HS.04600.04373 mjyR6vGk 02/12/2005 9/3

25 Lê Nguyễn Thành Quốc HS.04600.04374 XwESR8O3 18/12/2005 9/3

26 Trần Nhật Tân HS.04600.04375 dHNrSzKj 21/08/2005 9/3

27 Nguyễn Thị Hiếu Thảo HS.04600.04376 ES0Lu2lj x 22/12/2005 9/3

28 Phan Phương Thảo HS.04600.04377 LHYzFXob x 16/08/2005 9/3

29 Nguyễn Thoại HS.04600.04378 y7ptHCfK 26/03/2005 9/3

30 Trần Lê Minh Thuận HS.04600.04379 HozAqN9j 28/12/2005 9/3

31 Đinh Ngọc Anh Thư HS.04600.04380 mVw8J0PN x 16/06/2005 9/3

32 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên HS.04600.04381 m0kAFgqt x 04/06/2005 9/3

33 Lê Huyền Trân HS.04600.04382 uCrnsSHx x 31/08/2005 9/3

34 Nguyễn Quốc Trí HS.04600.04383 EW5ptvki 17/06/2005 9/3

35 Tạ Thị Thanh Trúc HS.04600.04384 zTbtPKHW x 10/11/2005 9/3

36 Trần Phương Khả Tú HS.04600.04385 3OTI1MdX x 15/02/2005 9/3

37 Nguyễn Sơn Quang Vũ HS.04600.04386 CukUjl5B 15/03/2005 9/3

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/3, GVCN: CHU THỤY HƯƠNG



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Phạm Khánh Anh HS.04600.04387 lSt8a1zo 29/11/2005 9/4

2 Long Mỹ Bình HS.04600.04388 F2xNB1f9 x 21/10/2005 9/4

3 Bùi Thị Thiên Diệu HS.04600.04389 72ZcL4hy x 18/03/2005 9/4

4 Nguyễn Ngọc Duy HS.04600.04390 rOXwIxk8 19/02/2005 9/4

5 Văn Hồng Đạt HS.04600.04391 yqXxeVcP 23/06/2005 9/4

6 Thông Hưng Đạt HS.04600.04392 NmFXT3c6 28/05/2005 9/4

7 Đoàn Thành Đức HS.04600.04393 q7ft5RBO 29/03/2005 9/4

8 Phan Châu Ngọc Hảo HS.04600.04394 rWIQyoSP x 06/08/2005 9/4

9 Châu Gia Hân HS.04600.04395 AMpxqW9e x 08/11/2005 9/4

10 Hoàng Gia Hân HS.04600.04396 YH6scmby x 08/12/2005 9/4

11 Nguyễn Đức Huy HS.04600.04397 P64dUAYq 18/11/2005 9/4

12 La Gia Huy HS.04600.04398 MRWuDOHA 25/09/2005 9/4

13 Trần Anh Kiệt HS.04600.04399 reBkI9Ai 02/07/2005 9/4

14 Phạm Hoàng Lâm HS.04600.04400 mRLWVxXD 03/04/2005 9/4

15 Phùng Cát Thảo Ly HS.04600.04401 s19ejl5v x 09/08/2005 9/4

16 Trần Xuân Minh HS.04600.04402 LDlZruwX 08/09/2005 9/4

17 Phạm Ngọc Bảo Ngân HS.04600.04403 y2B0Z9z5 x 14/05/2005 9/4

18 Trần Bảo Ngọc HS.04600.04404 YU0gtpaf x 16/05/2005 9/4

19 Thái Trần Bảo Ngọc HS.04600.04405 GgHqDb1a x 11/02/2005 9/4

20 Nguyễn Phan Kim Ngọc HS.04600.04406 OTmCFRHe x 11/10/2005 9/4

21 Nguyễn Thị Hoàng Nhi HS.04600.04407 VX6HiGnk x 27/11/2005 9/4

22 Hồ Huỳnh Ngọc Nhi HS.04600.04408 FKvuXDQx x 15/06/2005 9/4

23 La Nhật Phong HS.04600.04409 rQxN70XB 04/03/2005 9/4

24 Phạm Nguyễn Uyên Phương HS.04600.04410 kO7Ip5R4 x 01/10/2005 9/4

25 Ngô Thị Xuân Quyên HS.04600.04411 3PRIu8Xh x 07/05/2005 9/4

26 Đinh Lý Cát Quỳnh HS.04600.04412 P0xUrtdz x 07/11/2005 9/4

27 Nguyễn Hoài Thanh HS.04600.04413 rMbw37O6 18/10/2005 9/4

28 Nguyễn Đỗ Ngọc Thanh HS.04600.04414 91xd7mgL x 24/02/2005 9/4

29 Nguyễn Lê Gia Thành HS.04600.04415 oiXTbJGm 20/11/2005 9/4

30 Lâm Quốc Thuần HS.04600.04416 PNGUVDc9 15/04/2005 9/4

31 Đặng Nguyễn Anh Thư HS.04600.04417 neyRzUcm x 27/11/2005 9/4

32 Nguyễn Huỳnh Minh Thư HS.04600.04418 2g4iZtn9 x 17/11/2005 9/4

33 Huỳnh Minh Tiến HS.04600.04419 RGJpoLxb 08/03/2005 9/4

34 Huỳnh Phước Toàn HS.04600.04420 O2ojDts3 27/10/2004 9/4

35 Nguyễn Hiền Trí HS.04600.04421 5cEPeSfz 02/10/2005 9/4

36 Lê Vũ Thanh Tú HS.04600.04422 M4u6AhXO 24/07/2005 9/4

37 Phùng Cát Tường HS.04600.04423 lwQ7cGoR 21/06/2004 9/4

38 Nguyễn Ngọc Thanh Vân HS.04600.04424 FbalN65V x 01/10/2005 9/4

39 Phạm Hoàng Việt HS.04600.04425 OziMPqI9 02/05/2005 9/4

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/4, GVCN: HỒ THỊ KIM LOAN



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Phạm Nguyễn Duy Anh HS.04600.04426 64mb9uQT 01/07/2005 9/5

2 Đoàn Quốc Anh HS.04600.04427 qBbDsgca 03/04/2005 9/5

3 Lê Ngọc Phương Đông HS.04600.04428 4tegLV9X x 21/03/2005 9/5

4 Dương Gia Hân HS.04600.04429 fb72MTRD x 10/10/2005 9/5

5 Cao Bá Hiếu HS.04600.04430 82RWph0v 08/05/2005 9/5

6 Phạm Phúc Huy Hoàng HS.04600.04431 q9cP65Cu 22/05/2004 9/5

7 Trần Quang Huy HS.04600.04432 XWtBbisH 09/05/2005 9/5

8 Hoàng Minh Kha HS.04600.04433 mZFAK9zB 06/05/2005 9/5

9 Lợi Trần Trọng Khang HS.04600.04434 0FVPSbMA 24/07/2005 9/5

10 Lê Quang Minh Khoa HS.04600.04435 1xm8cjPp 14/12/2005 9/5

11 Nguyễn Trần Minh Kiên HS.04600.04436 HKd3OYP6 08/04/2005 9/5

12 Huỳnh Ngọc Mỹ HS.04600.04437 mCWrJqpO x 14/07/2005 9/5

13 Vũ Phạm Thiên Nga HS.04600.04438 K35p1qtm x 30/10/2005 9/5

14 Hứa Ngọc Kim Ngân HS.04600.04439 rSNdeuW9 x 11/10/2005 9/5

15 Nguyễn Chí Nguyên HS.04600.04440 RXbmGM6t 13/08/2005 9/5

16 Ho Trí Nguyên HS.04600.04441 7tESgov9 02/12/2005 9/5

17 Cổ Đức Tài Nhân HS.04600.04442 oskSf3Ba 22/01/2005 9/5

18 Phạm Ngọc Quỳnh Như HS.04600.04443 KlpB6sdj x 14/09/2005 9/5

19 Dương Hoàng Phát HS.04600.04444 mci7XHK0 09/09/2005 9/5

20 Trương Vỹ Phong HS.04600.04445 FT1B73tf 29/04/2005 9/5

21 Bùi Thanh Phương HS.04600.04446 imdhsAgz 24/03/2004 9/5

22 Nguyễn Thị Như Quỳnh HS.04600.04447 2BajLFG9 x 17/02/2005 9/5

23 Nguyễn Thành Tài HS.04600.04448 qGKaW0y9 24/01/2005 9/5

24 Võ Thành Tâm HS.04600.04449 4BD7Z9NJ 06/01/2005 9/5

25 Lê Đàm Mai Thảo HS.04600.04450 dq63VmvG x 02/11/2005 9/5

26 Trịnh Như Thảo HS.04600.04451 56lQMPa9 x 04/01/2005 9/5

27 Lê Kim Thịnh HS.04600.04452 7FlYQK8c 19/09/2004 9/5

28 Chu Minh Thư HS.04600.04453 jNX6xnCa x 11/07/2005 9/5

29 Nguyễn Đặng Minh Thư HS.04600.04454 gM0AD4XZ x 18/10/2005 9/5

30 Võ Ngọc Trúc HS.04600.04455 ir5cwMIF x 29/03/2005 9/5

31 Tô Vương Thanh Trúc HS.04600.04456 beYHyu2s x 24/01/2005 9/5

32 Nguyễn Hoàng Minh Tú HS.04600.04457 TsAMFZ6q 10/02/2005 9/5

33 Nguyễn Hoàng Tuấn HS.04600.04458 FkeG6DoE 15/06/2005 9/5

34 Dương Nghi Văn HS.04600.04459 05tgiGwn x 26/04/2005 9/5

35 Nguyễn Phạm Tường Vi HS.04600.04460 uBCzHkSt x 09/10/2005 9/5

36 Nguyễn Ngọc Vy HS.04600.04461 4Xewvb7L x 01/04/2005 9/5

37 Chap Nguyễn Phương Vy HS.04600.04462 1SMLnX9j x 30/01/2005 9/5

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/5, GVCN: NGUYỄN PHƯƠNG MỸ HƯNG



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Trần Nhật An HS.04600.04463 7ZVmYSap 05/09/2005 9/6

2 Cao Hoàng Kỳ Anh HS.04600.04464 2NMpKxwq x 22/04/2005 9/6

3 Dương Văn Đạt HS.04600.04465 V5NvI9em 04/02/2005 9/6

4 Trần Kiến Đường HS.04600.04466 8v51fnJ4 20/12/2005 9/6

5 Nguyễn Đỗ Gia Hân HS.04600.04467 B2yFLhRU x 02/12/2005 9/6

6 Lê K A Huy HS.04600.04468 pxKEU3F2 17/03/2003 9/6

7 Nguyễn Gia Huy HS.04600.04469 KBYgjRoy 29/03/2005 9/6

8 Nguyễn Quang Bảo Khang HS.04600.04470 1ZT0LnjF 14/01/2005 9/6

9 Phan Minh Khang HS.04600.04471 D2dCoGZw 13/02/2005 9/6

10 Đỗ Công Đăng Khoa HS.04600.04472 Hsw5rjtm 07/03/2005 9/6

11 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa HS.04600.04473 fvIqWBFp 28/07/2005 9/6

12 Huỳnh Kim Bảo Khương HS.04600.04474 5Te6ZwiP x 12/08/2005 9/6

13 Nguyễn Hữu Anh Kiệt HS.04600.04475 oXN3O4VR 24/08/2005 9/6

14 Nguyễn Tuấn Kiệt HS.04600.04476 MLxl5wGT 05/05/2005 9/6

15 Lê Nguyễn Thanh Minh HS.04600.04477 6PomRLS0 12/06/2004 9/6

16 Nguyễn Nhật Nam HS.04600.04478 vTcrqo9n 09/08/2005 9/6

17 Điền Gia Nghi HS.04600.04479 nGlYZIQU x 29/05/2005 9/6

18 Cao Kim Ngọc HS.04600.04480 phKEvwBN x 28/11/2005 9/6

19 Phạm Nguyễn Yến Nhi HS.04600.04481 Oye6Wzkb x 16/10/2005 9/6

20 Lê Thị Ý Như HS.04600.04482 OIY3LXew x 07/01/2005 9/6

21 Trần Minh Phú HS.04600.04483 t9KFzaQG 01/03/2005 9/6

22 Trần Hoàng Phúc HS.04600.04484 twW4LC8n 25/03/2005 9/6

23 Nguyễn Dương Minh Quân HS.04600.04485 A9QW3tw0 08/12/2005 9/6

24 Nguyễn Minh Quân HS.04600.04486 idXHmVFh 16/07/2005 9/6

25 Vương Minh Sang HS.04600.04487 kjDMGZzP 30/05/2005 9/6

26 Nguyễn Quang Thái HS.04600.04488 0aHSdgmV 25/03/2005 9/6

27 Đặng Ngọc Minh Thanh HS.04600.04489 D1o8ahcb x 09/12/2005 9/6

28 Hồ Thiên Thư HS.04600.04490 7VWEUGYp x 03/05/2005 9/6

29 Lê K Cát Tiên HS.04600.04491 CZclmix3 x 11/06/2004 9/6

30 Đỗ Thành Tín HS.04600.04492 9MdFfTOG 01/02/2005 9/6

31 Lê Ngọc Yến Trinh HS.04600.04493 ES31LRUZ x 21/10/2005 9/6

32 Trương Tấn Trọng HS.04600.04494 SUvKQo83 15/11/2005 9/6

33 Vũ Thành Trung HS.04600.04495 79LHjnVU 25/01/2005 9/6

34 Phùng Anh Tuấn HS.04600.04496 C9QD0O1K 23/02/2005 9/6

35 Lê Hoàng Kim Tứ HS.04600.04497 TBW2bGRw x 08/05/2005 9/6

36 Bùi Ngọc Tú Uyên HS.04600.04498 lyRiPDCG x 20/01/2005 9/6

37 Trần Bảo Vy HS.04600.04499 WPe2YmJA x 20/03/2005 9/6

38 Hoàng Ngọc Thảo Vy HS.04600.04500 drcAvEX2 x 09/10/2005 9/6

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/6, GVCN: TRƯƠNG THỊ NGỌC THU



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Phạm Lê Quỳnh Anh HS.04600.04501 0QouBwtR x 29/11/2005 9/7

2 Nguyễn Trúc Anh HS.04600.04502 IET6YtvL x 21/01/2005 9/7

3 Huỳnh Mai Thiên Ân HS.04600.04503 kICxc2zW 02/02/2005 9/7

4 Đinh Thiên Bảo HS.04600.04504 qI1xwuk8 30/10/2005 9/7

5 Nguyễn Khánh Bình HS.04600.04505 DWaArTOV x 16/10/2005 9/7

6 Trần Minh Điệp HS.04600.04506 T6qefit3 x 20/10/2005 9/7

7 Đặng Hùng HS.04600.04507 6XlBVLav 15/12/2005 9/7

8 Trần Tường Huy HS.04600.04508 vctfrMVh 14/07/2005 9/7

9 Nguyễn Tuấn Hưng HS.04600.04509 AZkmasFO 15/04/2005 9/7

10 Nguyễn Minh Khang HS.04600.04510 9xZV8Czs 01/01/2005 9/7

11 Đinh Anh Khôi HS.04600.04511 iJRQksyC 11/01/2005 9/7

12 Phạm Thanh Khôi HS.04600.04512 utJomabZ 02/04/2005 9/7

13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam HS.04600.04513 zfKM9FgS x 06/06/2005 9/7

14 Quách Ngọc Lâm HS.04600.04514 PMp65u1g 18/10/2005 9/7

15 Nguyễn Huỳnh Long HS.04600.04515 zcESAWTB 17/06/2005 9/7

16 Lê Nguyễn Đức Minh HS.04600.04516 m4dZcNR2 11/03/2005 9/7

17 Nguyễn Lê Phương Nghi HS.04600.04517 QjP1cGYt x 26/04/2005 9/7

18 Trần Ngọc Phương Nghi HS.04600.04518 L0aUMhnT x 14/09/2005 9/7

19 Đoàn Trọng Nghĩa HS.04600.04519 qYImP9op 02/01/2005 9/7

20 Võ Phúc Gia Nguyên HS.04600.04520 6tZh30Ez 26/04/2005 9/7

21 Đỗ Trần Minh Nhật HS.04600.04521 iF0DILNx 17/02/2005 9/7

22 Huỳnh Lê Khánh Nhi HS.04600.04522 XkRUIw30 x 28/05/2005 9/7

23 Dương Tuyết Nhi HS.04600.04523 QdHipmk7 x 28/09/2005 9/7

24 Trương Thị Hồng Nhung HS.04600.04524 LXqCTiAW x 12/10/2005 9/7

25 Phan Trần Tâm Như HS.04600.04525 sQce6j0i x 05/11/2005 9/7

26 Đinh Chấn Phong HS.04600.04526 70K24FJE 21/07/2005 9/7

27 Nguyễn Hoàng Phúc HS.04600.04527 4xIcN9Go 08/10/2005 9/7

28 Nguyễn Minh Phúc HS.04600.04528 BSn1gKtb 07/07/2005 9/7

29 Nguyễn Trúc Quỳnh HS.04600.04529 nuqL7Zav x 27/10/2005 9/7

30 Lâm Phước Sanh HS.04600.04530 lcmCwiJR 29/09/2005 9/7

31 Nguyễn Ngọc Bích Thảo HS.04600.04531 EQsxh4KU x 23/02/2005 9/7

32 Đỗ Phương Thảo HS.04600.04532 J4ZqEhP5 x 07/05/2005 9/7

33 Nguyễn Phú Thịnh HS.04600.04533 Qv5eMsnj 10/09/2005 9/7

34 Nguyễn Thị Minh Thư HS.04600.04534 cB4atN7n x 22/04/2005 9/7

35 Phan Nguyễn Anh Thy HS.04600.04535 7Cg6IqiO x 21/04/2005 9/7

36 Nguyễn Khắc Trình HS.04600.04536 AETg4eIj 03/02/2005 9/7

37 Đỗ Phương Uyên HS.04600.04537 ia58uJWe x 22/02/2005 9/7

38 Phan Thanh Vy HS.04600.04538 XExfRg9G x 12/03/2005 9/7

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/7, GVCN: PHẠM THỊ BÍCH



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nghiêm Xuân An HS.04600.04539 eR87wD90 20/10/2005 9/8

2 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh HS.04600.04540 Ntqnbc9G x 30/01/2005 9/8

3 Võ Huy Anh HS.04600.04541 TzPWjCiq 06/09/2005 9/8

4 Nguyễn Trần Khuê Anh HS.04600.04542 RUI82WwO x 12/08/2005 9/8

5 Hoàng Minh Á nh HS.04600.04543 pdtlAoHK x 28/12/2005 9/8

6 Nguyễn Bình HS.04600.04544 EnDciGBm 11/12/2005 9/8

7 Huỳnh Trí Dũng HS.04600.04545 zlSw93os 05/05/2005 9/8

8 Trần Anh Duy HS.04600.04546 iU6yKwPl 12/09/2005 9/8

9 Cao Hồng Đạt HS.04600.04547 2Dd85QYB 25/08/2005 9/8

10 Lê Thanh Hiếu HS.04600.04548 1omXL5lK 08/01/2005 9/8

11 Đoàn Gia Bảo Hoàng HS.04600.04549 fCU5FZSt 09/04/2005 9/8

12 Lê Quang Huy HS.04600.04550 g8h5FWxN 19/07/2005 9/8

13 Dương Bá Khang HS.04600.04551 cYUVjgEq 28/03/2005 9/8

14 Huỳnh Ngọc Hoàng Khang HS.04600.04552 XZDuGdna 08/11/2005 9/8

15 Nguyễn Xuân Khoa HS.04600.04553 Hu2IlJE0 10/05/2005 9/8

16 Nguyễn Nhật Linh HS.04600.04554 goajiyIU x 14/07/2005 9/8

17 Mai Nhật Minh HS.04600.04555 m7Uagd9w 06/11/2005 9/8

18 Trần Quốc Minh HS.04600.04556 wSiI8RuP 22/07/2005 9/8

19 Phạm Thị Hồng Ngọc HS.04600.04557 e3TsBgH8 x 02/01/2005 9/8

20 Võ Bảo Nguyên HS.04600.04558 t5bgeFnX 07/09/2005 9/8

21 Mai Trần Gia Phúc HS.04600.04559 3WgIq26P 12/09/2005 9/8

22 Trương Duy Hữu Phúc HS.04600.04560 kH9C4PNF 21/08/2005 9/8

23 Hoàng Thanh Phúc HS.04600.04561 B5xPYCjL 10/09/2005 9/8

24 Nguyễn Thị Thanh Phương HS.04600.04562 vNrhQkKO x 12/05/2005 9/8

25 Phạm Nguyễn Uyên Phương HS.04600.04563 o2rdnEXt x 07/07/2005 9/8

26 Trương Thụy Quân HS.04600.04564 M4vPbq9E x 06/10/2005 9/8

27 Vương Cao Khánh Quỳnh HS.04600.04565 CKNkntmL x 27/01/2005 9/8

28 Nguyễn Ngọc Minh Thư HS.04600.04566 sloyTn9u x 13/11/2005 9/8

29 Châu Dược Thương HS.04600.04567 EKX5ohaj 28/03/2005 9/8

30 Lê Nguyễn Thủy Tiên HS.04600.04568 yYjr4euW x 02/04/2005 9/8

31 Ngô Nguyễn Quỳnh Trang HS.04600.04569 irHMXhWj x 17/01/2005 9/8

32 Bùi Hoài Trâm HS.04600.04570 uG2q7cb0 x 03/04/2005 9/8

33 Nguyễn Thị Ngọc Trâm HS.04600.04571 Qj4kh23M x 22/03/2005 9/8

34 Đặng Nguyễn Bảo Trân HS.04600.04572 aGeTjKOh x 03/06/2005 9/8

35 Võ Đoàn Minh Trung HS.04600.04573 ab6PhxBn 07/01/2005 9/8

36 Trần Quốc Trung HS.04600.04574 1042Dlpe 08/09/2005 9/8

37 Phùng Anh Tú HS.04600.04575 rvpk9qlo 23/02/2005 9/8

38 Võ Ngọc Thanh Vân HS.04600.04576 VCFamuls x 08/11/2005 9/8

39 Đặng Trí Vương HS.04600.04577 TVjSrDlX 19/09/2005 9/8

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/8, GVCN: DƯƠNG THỊ THU MY



STT Họ và tên Tên đăng nhập Mật khẩu Nữ Ngày sinh Lớp

1 Nguyễn Hoài Anh HS.04600.04578 qseaJbDC x 01/03/2005 9/9

2 Trần Lê Phương Anh HS.04600.04579 sOYCNWhl x 26/08/2005 9/9

3 Nguyễn Quang Hải HS.04600.04580 FLOCNav3 05/08/2005 9/9

4 Nguyễn Hoàng Gia Hân HS.04600.04581 aTGPdI3S x 21/05/2005 9/9

5 Bùi Thị Ngọc Huyền HS.04600.04582 Nkyf7xDP x 15/04/2005 9/9

6 Nguyễn Công Hoàng Hưng HS.04600.04583 MOyN9Lfi 03/07/2005 9/9

7 Trần Đình Khải HS.04600.04584 n6grtc0l 28/11/2005 9/9

8 Trương Gia Khang HS.04600.04585 UAYTeXfh 09/01/2005 9/9

9 Bùi Anh Kiệt HS.04600.04586 frQVl1I6 22/04/2005 9/9

10 Phạm Đại Tùng Lâm HS.04600.04587 DMFb4iQB 03/11/2005 9/9

11 Đặng Đức Minh HS.04600.04588 n3mRPw45 16/04/2005 9/9

12 Nguyễn Trần Thiên Minh HS.04600.04589 RHCAYMQg 22/08/2004 9/9

13 Phạm Liêu Gia Nghi HS.04600.04590 G9QItrY7 x 06/05/2005 9/9

14 Hoàng Khôi Nguyên HS.04600.04591 VYHm80E5 28/10/2005 9/9

15 Võ Khôi Nguyên HS.04600.04592 Lay0kiST 17/11/2005 9/9

16 Phạm Trần Phương Nguyên HS.04600.04593 6u9zgKpL x 14/05/2005 9/9

17 Nguyễn Minh Nguyễn HS.04600.04594 9PSbKfRi 01/03/2005 9/9

18 Trần Ngọc Bảo Nhi HS.04600.04595 6FpgbPIv x 11/10/2005 9/9

19 Phạm Thảo Nhi HS.04600.04596 pGt5APWy x 06/04/2005 9/9

20 Nguyễn Tâm Như HS.04600.04597 CLGoEdwT x 02/03/2005 9/9

21 Lê Đăng Phúc HS.04600.04598 V41xYwRm 25/06/2005 9/9

22 Nguyễn Nhật Hồng Phúc HS.04600.04599 u9g81SbJ x 02/12/2005 9/9

23 Nguyễn Trần Ái Phương HS.04600.04600 lSzKBFAi x 24/12/2005 9/9

24 Nguyễn Anh Thiên HS.04600.04601 XQHLsuBM 03/05/2005 9/9

25 Phan Nguyễn Mạnh Thiên HS.04600.04602 xZoBsA3N 04/02/2005 9/9

26 Đặng Nguyễn Minh Thuận HS.04600.04603 Pwd9FUW6 22/05/2005 9/9

27 Trần Hoài Ngọc Thủy HS.04600.04604 m2J5sgYn x 15/08/2005 9/9

28 Nguyễn Đào Anh Thư HS.04600.04605 l7VZKJAH x 02/10/2005 9/9

29 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên HS.04600.04606 YS0oA2GB x 25/01/2005 9/9

30 Nguyễn Nam Tiến HS.04600.04607 yYKH0vek 24/08/2005 9/9

31 Lê Hoàng Bảo Trân HS.04600.04608 9KAxlOg2 x 20/07/2005 9/9

32 Hoàng Thanh Tùng HS.04600.04609 rxp75AGy 28/10/2005 9/9

33 Trần Cao Bạch Tuyết HS.04600.04610 LwfaS9I0 x 24/07/2005 9/9

34 Trần Quý Thanh Vân HS.04600.04611 gYCc6kJD x 30/10/2005 9/9

35 Phan Nhất Vinh HS.04600.04612 fJnC1pKk 20/10/2005 9/9

36 Nguyễn Minh Vũ HS.04600.04613 9YgQETZB 03/06/2005 9/9

37 Lê Hà Vy HS.04600.04614 fOCoGTsv x 30/11/2005 9/9

38 Cao Nguyễn Phương Vy HS.04600.04615 yBQe0kdM x 31/03/2005 9/9

39 Nguyễn Thảo Vy HS.04600.04616 G8inXy2D x 08/10/2005 9/9

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

LỚP: 9/9, GVCN: TRƯƠNG ANH VŨ


